CHUYÊN ĐỀ 8: HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MẠCH NỘI DUNG YÊU CẦU  CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ
1. Trình bày được khái niệm, đặc điểm, vị trí của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cấu trúc, nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
2. Trình bày được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp về hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
3.  Trình bày được một số nội dung cơ bản của hiến pháp về các nhóm quyền: chính trị dân sự; kinh tế, văn hóa, xã hội và quyền của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

4. Thực hiện nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp bằng những hành vi cụ thể, phù hợp.
	* Nội dung 1: Khái niệm, đặc điểm, vị trí của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cấu trúc, nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.


PHẦN I. KIẾN THỨC LÝ THUYẾT
1. Khái niệm và vị trí của Hiến pháp nước CHXHCN VN

1.1 Khái niệm: Hiến pháp là hệ thống các quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất quy định những vấn đề cơ bản nhất về chủ quyền quốc gia, chế độ Chính trị. Chính sách kinh tế, văn hoá, xã hội, tổ chức quyền lực nhà nước, địa vị pháp lí của con người và công dân. 

1.2. Vị trí: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản có hiệu lực pháp lí cao nhất, do Quốc hội ban hành để quy định những vấn đề quan trọng của đất nước.
2. Đặc điểm của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013
* Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cơ sở để xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

* Hiến pháp có hiệu lực pháp lí lâu dài và tương đối ổn định 

* Hiến pháp có quy trình làm, sửa đổi đặc biệt được quy định tại Hiến pháp
3. Cấu trúc, nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013
Hiến pháp năm 2013 có cấu trúc gồm 11 chương, 120 điều

1. Chế độ chính trị: Từ Điều 1 - Điều 13 
2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân: Điều 14 - Điều 49

3. Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường: Điều 50 - Điều 63

4. Bảo vệ Tổ quốc: Điều 64 - Điều 68 

5. Quốc hội: Điều 69 - Điều 85 

6. Chủ tịch nước: Điều 86 - Điều 93 
7. Chính phủ: Điều 94 - Điều 101 quy định về vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ.

8. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân: Điều 102 - Điều 109 quy định về vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.

9. Chính quyền địa phương: Điều 110 - Điều 116 
10. Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước: Điều 117 - Điều 118 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước.

11. Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp: Điều 119 - Điều 120.
PHẦN II. HỆ THỐNG NHẬN DIỆN TỪ KHÓA

	STT
	Hệ thống từ khóa
	Nội dung kiến thức cần nhớ

	1
	Cao nhất
	Hiến pháp có giá trị pháp lí cao nhất

	2
	Cơ bản
	Hiến pháp là luật cơ bản, quy định những vấn đề cơ bản nhất

	3
	Cơ sở
	Hiến pháp là cơ sở để xây dựng và ban hành các văn bản khác


	4
	Quốc hội
	Là cơ quan ban hành Hiến pháp


PHẦN III. BÀI TẬP

1. Bài tập nhiều lựa chọn
Câu 1: Văn bản pháp luật nào dưới đây được coi là Luật cơ bản của Nhà nước?

A. Hiến pháp.
B. Luật nhà nước.

C. Luật tổ chức Quốc hội.
D. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân.

Câu 2: Trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, văn bản pháp luật nào có giá trị pháp lý cao nhất?

A. Hiến pháp.
B. Luật nhà nước.

C. Luật tổ chức Quốc hội.
D. Luật Hình sự.

Câu 3: Trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp là văn bản pháp luật có giá trị pháp lý

A. cao nhất.
B. thấp nhất.
C. vĩnh cửu.
D. vĩnh viễn

Câu 4: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản quy phạm pháp luật do

A. Chủ tịch nước ban hành


B. Quốc hội ban hành.
C. Thủ tướng chính phủ giới thiệu.

D. Mặt trận tổ quốc ban hành

Câu 5: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định những vấn đề

A. cơ bản và quan trọng nhất.
B. cơ bản và cụ thể hóa mọi vấn đề.
C. quan trọng nhất đối với ngân sách.
D. quan trọng nhất đối với Đảng.
Câu 6: Trong hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam, Hiến pháp được coi là

A. đạo luật cơ bản nhất.
B. luật cụ thể nhất.
C. luật dễ thay đổi nhất.


  D. luật thiếu tính ổn định.

Câu 7: Mọi văn bản quy phạm pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở Hiến pháp, phù hợp với

A. tập tục.
B. văn bản.
C. Hiến pháp.
D. bộ luật.
Câu 8: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động năm 2019. Nội dung trên thể hiện Hiến pháp là cơ sở để

A. ban hành các văn bản pháp luật khác.
B. cụ thể hóa các nội dung của luật khác.

C. xử phạt mọi hành vi vi phạm pháp luật.


D. dung hòa các mối quan hệ trong xã hội.

Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phù hợp với nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013?

A. Hiến pháp là luật có vị trí ngang bằng nhau như các luật khác.
B. Học sinh cũng phải có trách nhiệm tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp,

C. Các văn bản nếu chưa phù hợp với Hiến pháp thì phải điều chỉnh.

D. Hiến pháp là công cụ bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Câu 10: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước.

B. Hiến pháp không quy định chi tiết từng lĩnh vực của đời sống xã hội.

C. Hiến pháp là luật có hiệu lực pháp lí cao nhất.

D. Hiến pháp là có vị trí ngang bằng nhau như các luật khác trong xã hội.
Câu 11: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Luật cơ bản của nước ta.

B. Có hiệu lực pháp lí cao nhất.

C. Quy định những vấn đề cơ bản và quan trọng.

D. Quy định chi tiết nội dung của địa phương.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, nội dung của các văn bản pháp luật khác cần được ban hành

A. chỉ cần phủ hợp với tình hình địa phương.

B. không được trái với quy định của Hiến pháp.
C. có mối quan hệ độc lập với Hiến pháp.
D. có thể dự báo cho sự thay đổi của Hiến pháp.

Câu 13: Theo quy định của pháp luật, các quy định của Hiến pháp là cơ sở cho việc xây dựng

A. các quan hệ xã hội.
B. hệ thống pháp luật.
C. các quan hệ kinh tế.
D. hệ thống kinh tế đối ngoại.

Câu 14: Nội dung nào dưới đây không nói về vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

A. Quy định những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của quốc gia.

B. Có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

C. Mọi văn bản quy phạm pháp luật khác đều phải phù hợp với Hiến pháp.

D. Các văn bản pháp luật khác có tính độc lập với Hiến pháp.
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, Hiến pháp quy định nội dung nào sau đây?

A. Từng vấn đề cụ thể của đất nước.
B. Các vấn đề cấp bách của quốc gia.

C. Những vấn đề cơ bản nhất của quốc gia.
D. Mọi vấn đề cụ thể của đất nước.

Câu 16: Hành vi nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp?

A. Doanh nghiệp A không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

B. Bả X tự giác thực hiện các quy định của Hiến pháp.
C. Chị H tham gia các tổ chức chống phá Nhà nước.

D. Công ty Y khai thác tài nguyên khi chưa được cấp phép.

Câu 17: Khẳng định nào dưới đây là đúng về đặc điểm của Hiến pháp?

A. Hiến pháp quy định những vấn đề cơ bản nhất của đất nước.
B. Hiến pháp chỉ áp dụng cho một số chủ thể pháp luật.

C. Hiến pháp là văn bản pháp luật có hiệu lực trong từng hoàn cảnh cụ thể.

D. Hiến pháp được xây dựng theo ý chí của riêng giai cấp cầm quyền.

Câu 18: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện và tuân thủ Hiến pháp

A. Tuyên truyền chống phá nhà nước.

B. Xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng.

C. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi phản động.

D. Gây rối an ninh trật tự trong khu dân cư.
Câu 19: Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp?

A. Tích cực tìm hiểu nội dung các quy định của Hiến pháp.

B. Nghiêm chỉnh, tự giác thực hiện các quy định của Hiến pháp.

C. Tích cực tuyên truyền, đấu tranh chống các hành vi vi phạm Hiến pháp.

D. Tiếp tay, ủng hộ các hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước.

Câu 20: Khẳng định nào dưới đây là đúng về đặc điểm của Hiến pháp?

A. Hiến pháp quy định những vấn đề cơ bản nhất của đất nước.
B. Hiến pháp chỉ áp dụng cho một số chủ thể pháp luật.

C. Hiến pháp là văn bản pháp luật có hiệu lực trong từng hoàn cảnh cụ thể.

D. Hiến pháp được xây dựng theo ý chí của riêng giai cấp cầm quyền.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 21, 22, 23, 24
Trong bộ máy Nhà nước Việt Nam còn có chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các cấp đơn vị hành chính bao gồm: Cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Ủy ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao.

Câu 21: Cơ quan đại biểu của nhân dân ở địa phương là cơ quan nào sau đây?

A. Ủy ban nhân dân.



B. Hội đồng nhân dân.

C. Viện kiểm sát nhân dân.


D. Tòa án nhân dân.

Câu 21: Cơ quan nào sau đây là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân?

A. Ủy ban nhân dân.



B. Công an nhân dân.

C. Viện kiểm sát nhân dân.


D. Tòa án nhân dân.

Câu 23: Cơ quan nào sau đây là cơ quan quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương?

A. Ủy ban nhân dân.



B. Hội đồng nhân dân.

C. Viện kiểm sát nhân dân.


D. Tòa án nhân dân.

Câu 24: Theo quy định của Hiến pháp, cơ quan nào dưới đây có quyền bầu Chủ tịch Tỉnh?

A. Hội đồng nhân dân Tỉnh.

B. Ủy ban nhân dân Tỉnh.

C. Chủ tịch Nước.



D. Thủ tướng chính phủ.

2. Bài tập đúng/sai

Câu 1 : Em hãy cho biết các nhận định sau đây đúng hay sai.
a. Hiến pháp là luật cơ bản của Quốc hội. S

b. Hiến pháp cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển của đất nước. Đ

 c. Việc lấy ý kiến của nhân dân khi sửa đổi Hiến pháp là không cần thiết vì Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến. S

d. Mọi văn bản quy phạm pháp luật ban hành không phù hợp với Hiến pháp đều bị huỷ bỏ. Đ
Câu 2: Đọc thông tin sau: Với khuôn khổ có hạn, hiến pháp trong nhiều trường hợp không thể quy định một cách chi tiết và cụ thể để áp dụng trong mọi tình huống, mà chỉ có thể quy định những vấn đề chung, mang tính nguyên tắc của nhà nước và của xã hội như: chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hoá, xã hội, dấn sự, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân... Do hiến pháp không thể quy định được tất cả những gì liên quan tới nhà nước và xã hội nên đòi hỏi phải có sự chi tiết, cụ thể hóa các quy định của hiến pháp bằng các văn bản pháp luật khác. Nếu không có sự chi tiết, cụ thể đó, những quy định của hiến pháp sẽ khó đi vào cuộc sống, thậm chí có những quy định không thể thực hiện được. Vì lẽ đó, thông qua hiến pháp, nhân dân còn uỷ quyền cho các cơ quan nhà nước trong quá trình hoạt động có thể ban hành luật và các văn bản dưới luật khác để chi tiết hoá hiến pháp, nhằm để thực hiện hiến pháp. 

a. Hiến pháp 2013 là văn bản pháp luật do Chính phủ ban hành. S

b. Hiến pháp phải quy định chi tiết tất cả nội dung liên quan tới nhà nước và xã hội. S

c. Hiến pháp quy định những vấn đề chung nên công dân không cần thực hiện theo hiến pháp. S

d. Nội dung của các văn bản pháp luật khác khi cụ thể hóa Hiến pháp thì phải phù hợp với Hiến pháp. Đ

Câu 3: Đọc thông tin sau: Sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành, nhiều văn bản pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong đó hàm chứa các nội dung về quyền con người, quyền công dân… tạo thêm bước tiến mới trong đảm bảo quyền sở hữu tài sản, quyền tự do sản xuất, mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được củng cố và có những bước tiến quan trọng, quyền dân chủ trực tiếp thông qua hoạt động bầu cử, ứng cử; trưng cầu ý dân, bãi miễn đại biểu dân cử; tham gia vào quản lý nhà nước. 

a. Việc sửa đổi các văn bản pháp luật sau khi Hiến pháp 2013 ban hành là thể hiện đặc điểm Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước. Đ
b. Hiến pháp năm 2013 do Chính phủ ban hành. S
c. Quyền bầu cử, ứng cử là quyền con người được quy định trong Hiến pháp 2013.Đ
d. Những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với Hiến pháp sẽ bị hủy bỏ. Đ
Câu 4: Đọc thông tin sau: Tất cả các cơ quan nhà nước được nhân dân uỷ quyền không những phải tổ chức và hoạt động theo quy định của hiến pháp mà các cơ quan này còn phải ban hành các văn bản pháp luật (kể cả các văn bản luật và văn bản dưới luật) phù hợp với hiến pháp. Xuất phát từ nguyên tắc này thì: các văn bản dưới luật phải được ban hành trên cơ sở các văn bản luật, phù hợp với các văn bản luật, nội dung không được trái với các văn bản luật, nhằm để thực hiện các văn bản luật; văn bản của các cơ quan chấp hành và điều hành phải được ban hành phù hợp với văn bản của các cơ quan quyền lực, đại diện; văn bản của các cơ quan cấp dưới phải được ban hành phù hợp với văn bản của cơ quan cấp trên, nhưng phải bảo đảm sự phân định rõ ràng về thẩm quyền của cơ quan ở mỗi cấp; mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.

a. Các văn bản quy phạm pháp luật không nhất thiết phải phù hợp với Hiến pháp. S
b. Hiến pháp do Quốc hội ban hành. Đ
c. Hiến pháp là nền tảng cho việc ban hành các văn bản pháp luật khác. Đ
d. Các văn bản cấp dưới được ban hành phải trên cơ sở của các văn bản luật cấp trên là nội dung được pháp luật quy định. Đ
	* Nội dung 2 : Trình bày được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp về hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


PHẦN I. KIẾN THỨC LÝ THUYẾT NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ VÀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1. Nội dung cơ bản của Hiến pháp về hình thức chính thể và chủ quyền, lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hiến pháp năm 2013 quy định: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị.(Điều 1,11)
2. Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về bản chất nhà nước và tổ chức quyền lực chính trị Việt Nam 

Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. 

Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 

+ Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 

+ Nhà nước Việt Nam là trụ cột của hệ thống chính trị, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lí xã hội bằng Hiến Pháp và pháp luật. 

+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là bộ phận của hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, đồng thời góp phần tham gia quản lí nhà nước và xã hội (Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10….)

3. Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về đường lối đối ngoại, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh và Thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

* Quy định về đường lối đối ngoại
- Đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 12 của Hiến pháp năm 2013. 

- Nội dung: nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

* Quy định về Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh và Thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh, Thủ đô là những nội dung quan trọng, gắn liền với thể chế chính trị của quốc gia. Các nội dung này được quy định cụ thể, chi tiết tại điều 13 Hiến pháp năm 2013.
PHẦN II. NHẬN DIỆN TỪ KHÓA
	STT
	Hệ thống từ khóa
	Nội dung kiến thức cần nhớ

	1
	Chính thể
	Cách thức tổ chức và trình tự để lập ra các cơ quan tối cao của nhà nước và xác lập những mối quan hệ cơ bản. Chính thể nước Việt Nam là Cộng hòa, độc lập, có chủ quyền và thống nhất toàn vẹn lảnh thổ.

	2
	Pháp quyền
	Bản chất của nhà nước, quản lí bằng Hiến pháp và pháp luật

	3
	Quyền lực
	Thuộc về nhân dân

	4
	Thể chế chính trị
	Gắn liền với : Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh, Thủ đô


PHẦN III. BÀI TẬP

1. Bài tập nhiều lựa chọn
Câu 1: Hiến pháp 2013 khẳng định chính thể Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.
B. tập trung dân chủ cộng hoà.

C. Cộng hòa và phong kiến.
D. Dân chủ và tập trung.

Câu 2: Về chế độ chính trị, Hiến pháp 2013 đã khẳng định tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về

A. Nhân dân.
B. Chủ tịch nước.
C. Chính phủ.
D. Quốc hội.

Câu 3: Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Cộng hoà

A. nghị viện nhân dân.
B. hỗn hợp.
C. nhân dân.
D. xã hội chủ nghĩa.
Câu 4: Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một quốc gia

A. độc lập.
B. trung lập.
C. phụ thuộc.
D. liên kết.

Câu 5: Khi đề cập đến lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp 2013 không quy định nội dung nào dưới đây?

A. Đất liền.
B. Hải đảo.
C. Vùng trời.
D. Vùng núi.
Câu 6: Lãnh thổ của Việt Nam được quy định như thế nào trong Hiến pháp?

A. Thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm vùng đất, vùng trời và vùng biển.
B. Thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời.
C. Độc lập và thống nhất lãnh thổ bao gồm vùng đất, vùng trời và vùng biển.
D. Độc lập và thống nhất lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời.
Câu 7: Khi đề cập đến lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp 2013 không quy định nội dung nào dưới đây?

A. Đất liền.
B. Hải đảo.
C. Vùng biển.
D. Khu tự trị.
Câu 8: Khi đề cập đến lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp 2013 không quy định nội dung nào dưới đây?

A. Đất liền.
B. Vùng biển.
C. Vùng trời.
D. Vùng tiếp giáp.
Câu 9: Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước có

A. quyền xâm lược.
B. chủ quyền.
C. quyền áp đặt.
D. phụ thuộc.

Câu 10: Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước thống nhất và

A. toàn vẹn lãnh thổ.
B. chia cắt nhiều vùng.

C. có nhiều khu tự trị.
D. có quyền xâm lược.

Câu 11: Theo Hiến pháp 2013 thì lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm

A. đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
B. đất liền, hải đảo, vùng núi và vùng trời.

C. đất liền, vùng núi, vùng biển và vùng trời.

D. đất liền, hải đảo, vùng biển và núi.

Câu 12: Hiến pháp 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước

A. pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
B. pháp quyền dân chủ xã hội.

C. chuyên chính tư sản.
D. chuyên chính tư nhân

Câu 13: Hiến pháp 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của

A. dân, do dân và vì dân.
B. dân, do Đảng và vì dân.

C. toàn xã hội.
D. giai cấp công nhân.

Câu 14: Quyền lực của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc về

A. toàn bộ nhân dân lao động chân chính.
B. liên minh giai cấp công – nông.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. giai cấp cầm quyền.
Câu 15: Hiến pháp 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tất cả quyền lực nhà nước thuộc về

A. Nhân dân.
B. Công nhân.
C. Nông dân.
D. Trí thức.

Câu 16: Về mặt tổ chức quyền lực, Hiến pháp 2013 quy định quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền

A. lập pháp, hành pháp và tư pháp.
B. lập pháp, lập hiến và lập nghiệp.

C. tự do dân chủ.
D. tập trung dân chủ.

Câu 17: Hiến pháp 2013 khẳng định nhân dân Việt Nam thực hiện quyền lực nhà nước bằng hình thức dân chủ nào dưới đây?

A. Trực tiếp và gián tiếp.
B. Trực tiếp và áp đặt.

C. Gián tiếp và áp đặt.
D. Tập trung và trực tiếp.

Câu 18: Hiến pháp 2013 quy định, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động theo

A. Hiến pháp và pháp luật.
B. Thói quen và tập quán.

C. Phong tục và thông lệ.
D. Hiến pháp và phong tục.

Câu 19: Hiến pháp 2013 quy định, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý xã hội bằng

A. Hiến pháp và pháp luật.
B. Thói quen và tập quán.

C. Phong tục và thông lệ.
D. Hiến pháp và phong tục.

Câu 20: Cơ sở hình thành Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa trên nền tảng là 
A. Liên kết giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
B. tách bạch giữa giai cấp công nhân với giới cấp nông dân.
C. Liên kết giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân.
D. tách bạch giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 21, 22, 23, 24
Chiều 9/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tiến độ triển khai dự án Luật Đất đai (sửa đổi); kết quả bước đầu việc lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Tại cuộc làm việc, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng hợp về tiến độ lấy ý kiến. Toàn bộ 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nhiều bộ, ngành mặc dù Nghị quyết số 170/NQ-CP không yêu cầu nhưng cũng đã ban hành Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân để triển khai trong bộ, ngành mình và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 6/3/2023, theo số liệu trên website lấy ý kiến nhân dân của cơ quan soạn thảo (chưa có số liệu của các địa phương) đã tiếp nhận 7.873 lượt ý kiến góp ý của 768 tổ chức, cá nhân vào các nội dung của dự thảo Luật và 56 ý kiến góp ý bằng văn bản gửi trực tiếp.

Câu 21: Trong thông tin trên nội dung nào cho thấy chức năng lập hiến của Quốc hội?

A. Việc triển khai lấy ý kiến nhân dân để đóng góp và hoàn thiện dự án Luật Ðất đai (sửa đổi).
B.  Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

C. Việ chủ trì, lấy í kiến xây dựng và ban hành Luật Đất đai (sửa đổi) không được trái với Hiến pháp. 
D. Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân để triển khai trong bộ, ngành và ghi nhận .873 lượt ý kiến góp ý của 768 tổ chức, cá nhân.
Câu 22: Việc triển khai lấy ý kiến nhân dân để đóng góp và hoàn thiện dự án Luật Ðất đai (sửa đổi) là thực hiện quan điểm nào dưới đây về bản chất nhà nước theo Hiến pháp 2013?
A. Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân.
B. Nhà nước ta là nhà nước Pháp quyền XHCN.

C. Nhà nước có chính sách đối ngoại hòa bình, hợp tác.

D. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước.

Câu 23: Việc Quốc hội, chính phủ và Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Ðất đai (sửa đổi) là thể hiện quan điểm nào dưới dây của Hiến pháp 2013 về tổ chức quyền lực nhà nước?
A. Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

B. Tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.

C. Quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp.
D. Quyền lực nhà nước là độc lập, không có sự phân công, phối hợp.

Câu 24: Việc Quốc hội, chính phủ và Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Ðất đai (sửa đổi) là thể hiện quan nguyên tắc nào dưới đây trong tổ chức và hoạt động của Hệ thống chính trị?
A. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo.
B. Nguyên tắc quyền lực thuộc về nhân dân.

C. Nguyên tắc thống nhất.
D. Nguyên tắc pháp chế.

2. Bài tập đúng/sai  Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau 
Tiếp tục phát huy thế và lực mới của đất nước, bám sát đường lối đối ngoại Ðại hội XIII của Ðảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn của Trung Ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các hoạt động đối ngoại trong năm 2023, nhất là đối ngoại cấp cao, đã diễn ra sôi động, rộng khắp các châu lục và tại nhiều diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng. Trong năm qua, chúng ta đã tổ chức thành công 22 chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt tới các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và 28 chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam cùng với hàng trăm cuộc gặp cấp cao tại các diễn đàn, hội nghị đa phương. Thành công của các chuyến thăm, hoạt động đối ngoại này đã tạo nên bước phát triển mới về chất trong đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta. Từ một nước bị bao vây, cấm vận, đến nay, nước ta đã có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, trong đó có 6 nước đối tác chiến lược toàn diện, 12 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện.
A. Đường lối đối ngoại là một trong những vấn đề quyết định đến chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước.

B. Việc mở rộng quan hệ với tất cả các quốc gia là một trong những biểu hiện của hợp ta đa phương.

C. Việt Nam tham gia ngày càng nhiều vào các tổ chức quốc tế là biểu hiện của hình thức hợp tác song phương.

D. Kết quả của công tác đối ngoại đã thể hiện đường lối đối ngoại đúng đắn được đề ra trong Hiến pháp 2013.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Đường lối đối ngoại sẽ chi phối toàn bộ chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước

	Ý ( b)
	Sai
	Việc mở rộng quan hệ với tất cả các quốc gia là một trong những biểu hiện của hợp ta đa phương đây là biểu hiện của hợp tác song phương

	Ý ( c)
	Sai
	Việt Nam tham gia ngày càng nhiều vào các tổ chức quốc tế là biểu hiện của hình thức hợp tác đa phương

	Ý ( d)
	Đúng
	Đường lối đối ngoại đề ra trong Hiến pháp 2013 đã là tiền đề để chúng ta đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.


Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau
Quốc kì nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đó, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bồng lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc ca nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca. Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn Độc lập 2 tháng 9 năm 1945. Thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Hà Nội.

A. Quy định quốc kỳ hình chữ nhật chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài chỉ mang tính tương đối, công dân có thể chủ động lựa chọn kích thước phù hợp.
B. Hành vi xâm phạm tới Quốc kỳ, Quốc huy là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh.
C. Mầu sắc trên Quốc huy công dân có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế sử dụng.
D. Ngày Quốc khánh hàng năm, mọi công dân Việt Nam đều được nhận quà của Nhà nước.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Sai
	Việc quy định kích thước Quốc kỳ trong Hiến pháp mang tính Hiến định, công dân có thể làm quốc Kỳ với kích thước khác nhau nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài

	Ý ( b)
	Đúng
	Hành vi xâm phạm tới Quốc kỳ, Quốc huy là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh vì đây là hành vi vi phạm pháp luật

	Ý ( c)
	Sai
	Việc sử dụng Quốc huy vào các hoạt động khác phải tuân thủ các quy định của Hiến pháp về Quốc huy

	Ý ( d)
	Sai
	Hiện nay chưa có quy định về việc tặng quà nhân ngày Quốc khánh


Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau
Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước (Ðiều 6 Hiến pháp năm 2013). Ðây là lần đầu tiên, vấn đề dân chủ trực tiếp được quy định như một nguyên tắc hiến định. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên (Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam) là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
A. Dân chủ đại diện là việc Nhân dân trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước bằng việc đi bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân. S

B. Dân chủ trực tiếp là hình thức Nhân dân thông qua các cơ quan nhà nước, các cá nhân được Nhân dân ủy quyền để thực hiện ý chí của Nhân dân. S

C. Mặt trận Tổ quốc và các thành viên là công cụ để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình đối với nhà nước.

D. Vấn đề dân chủ là vấn đề đã được Hiến pháp 2013 hiến định nên không được phép điều chỉnh nếu Hiến pháp chưa thay đổi. 

	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Việc đi bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân là thể hiện hình thức dân chủ trực tiếp


	Ý ( b)
	Đúng
	Nhân dân thông qua các cơ quan nhà nước, các cá nhân được Nhân dân ủy quyền để thực hiện ý chí của Nhân dân là dân chủ đại diện

	Ý ( c)
	Đúng
	Mặt trận Tổ quốc và các thành viên là công cụ để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình đối với nhà nước.


	Ý ( d)
	Sai
	Hiến pháp 2013 chỉ quy định những vấn đề chung về việc thực hiện dân chủ, còn phương thức thực hiện quyền dân chủ có thể được tùy vào thực tế từng thời kỳ để quy định cho phù hợp


Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:
Cách đây 40 năm, quân tình nguyện Việt Nam đã hỗ trợ quân đội của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Cam-pu-chia và giúp nhân dân Cam-pu-chia tiêu diệt lực lượng Khmer Đỏ, hồi sinh đất nước Chùa Tháp. 39 năm sau, ngày 1 - 10 - 2018, Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 1 của Việt Nam đã xuất quân sang Nam Sudan thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế. Hình ảnh về một Việt Nam đầy trách nhiệm và uy tín trên trường quốc tế ngày càng khởi sắc - đó chính là thành quả to lớn và là thành tựu ngoại giao rất đáng tự hào.

A. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Cam pu chia là mối quan hệ hợp tác đa phương.
B. Quan điểm giúp bạn là giúp mình là một quan điểm trong đường lối đối ngoại của Việt Nam.
C. Hiến pháp 2013 về đối ngoại tiếp tục khẳng định Việt Nam là đối tác có trách nhiệm của cộng đồng thế giới.
D. Quan điểm ngoại giao “ Cây tre Việt Nam” đã cụ thể hóa đường lối đối ngoại được nêu ra từ Hiến pháp 2013.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Sai
	Đây là mối quan hệ song phương

	Ý ( b)
	Đúng
	Giúp đỡ lẫn nhau trên cở sở hòa bình, hợp tác là một trong những nội dung cơ bản của đường lối đối ngoại ở nước ta.

	Ý ( c)
	Đúng
	Hiến pháp 2013 về đối ngoại tiếp tục khẳng định Việt Nam là đối tác có trách nhiệm của cộng đồng thế giới đây là đường lối nhất quán của Đảng được đưa ra từ Hiến pháp 2013

	Ý ( d)
	Đúng
	Quan điểm ngoại giao “ Cây tre Việt Nam” đã cụ thể hóa đường lối đối ngoại được nêu ra từ Hiến pháp 2013 về đường lối đối ngoại hòa hình ổn định hợp tác cùng phát triển


PHẦN II. KIẾN THỨC LÝ THUYẾT VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Cấu trúc của hệ thống chính trị Việt Nam

Hệ thống chinh trị Việt Nam bao gồm nhiều cơ quan, tổ chức cấu thành và được liên kết chặt chẽ với nhau thành một chỉnh thể thống nhất nhẳm thực thi quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước,
Trong đó:
- Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
- Nhà nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam là công cụ tổ chức thực hiện ý chí và quyền lực của nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân đề quản li toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là các cơ quan, tồ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chăm lo lợi ích chính đáng của các đoàn viên, hội viên.
2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị

a. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Đảng Cộng sản Việt Nam là một thành viên của hệ thống chính trị, đồng thời cũng là tổ chức lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, toàn xã hội. Đảng lãnh đạọ trực tiếp và tuyệt đối trên các lĩnh vực như cán bộ, công tác đối ngoại, an ninh, quốc phòng. 
- Tất cả các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị phải tuân thủ theọ sự lãnh đạo của Đảng trong tồ chức và hoạt động. Sự lãnh đạo của Đảng được biểu hiện qua nhiều phương thức như: lãnh đạo bằng chủ trương, nghị quyết; lãnh đạo thông qua công tác tư tưởng; lãnh đạo thông qua công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo bằng công tác kiềm tra, giám sát....
b. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
- Tất cả quyền lực nhà nước Cộng họà xã hội chù nghĩa Việt Nạm đều thuộc về nhân dân. Nhân dân bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước như Quốc hội. Hội đồng nhân dân các cấp. Các đại biểu dân cử thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, nói lên tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân, chịu sự giám sát chặt chẽ cùa nhân dân, và nếu không còn được sự tín nhiệm của nhân dân thì đại biểu dân cử có thề bị bãi nhiệm. Những vấn đề quan trọng nhất cùa đất nước trước khi quyết định phải lấy ý kiến của nhân dân hoặc phải do nhân dân trực tiếp quyết định thông qua việc trưng cầu ý kiến của nhân dân.
c. Nguyên tắc tập trung dân chủ
- Tập trung dân chủ là một nguyên tắc quan trọng trong tồ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam. Những vấn đề quan trọng nhất của đất nước được quyết định bởi tập thể theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên

d. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa

- Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam đều có địa vị pháp lí vững chắc và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. 

- Vị trí, chức năng, tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật quan trọng của đất nước như: Hiến pháp. Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tồ chức Chinh phủ, Luật Tổ chức Toà án nhân dân, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,... Trong quá trình hoạt động, các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật, mọi hành vi vi phạm đều bị xử lí theo quy định của pháp luật.
3. Đặc điểm cơ bản của hệ thống chính trị Việt Nam

a. Tính nhất nguyên chính trị

- Hệ thống chính trị Việt Nam chỉ tồn tại một đảng chính trị duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức giữ vai trò lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị.
b. Tính thống nhất
Hệ thống chính trị Việt Nam là một hệ thống mang tính thống nhất. Tính thống nhất được thể hiện trên nhiều phương diện của hệ thống chính trị như: thống nhất về tổ chức lãnh đạo, thống nhất về mục tiêu chính trị, thống nhất về nguyên tắc tổ chức và hoạt động....
c. Tính nhân dân
- Hệ thống chính trị Việt Nam thể hiện tính nhân dân sâu sắc. Tất cả các cơ quan, tồ chức trong hệ thống chinh trị gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ cho lợi ích của nhân dân 
PHẦN II. NHẬN DIỆN TỪ KHÓA

	STT
	Hệ thống từ khóa
	Nội dung kiến thức cần nhớ

	1
	Chỉnh thể thống nhất
	Hệ thống chính trị bao gồm: Đảng Cộng sản VN (Cầm quyền), Nhà nước CHXHCNVN (công cụ để nhân dân tổ chức thực hiện ý chí, thay mặt nhân dân), Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên)

	2


	3 Nguyên 3 Điểm
	3 Nguyên tắc: (1) Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; (2) Tập trung dân chủ; (3) chế XHCN.

	
	
	3 Đặc điểm: (1) Nhất nguyên chính trị; (2) Thống nhất; (3) Tính nhân dân.


PHẦN III. BÀI TẬP

1. Bài tập nhiều lựa chọn.

Câu 1. Hệ thống chính trị Việt Nam gồm nhiều cơ quan, tổ chức cấu thành và được liên kết chặt chẽ với nhau thành một chỉnh thể thống nhất nhằm thực thi

A. quyền làm chủ của nhân dân



B. ý chí của một bộ phận giai cấp.                  

C. củng cố địa vị giai cấp.               


D. các giá trị đạo đức của dân tộc.       

Câu 2. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân để quản lí

A. toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội.   
B. cán bộ quản lý trong từng cơ quan.                                                      

C. hoạt động của các thành phần kinh tế.             D. việc khai thác và bảo vệ tài nguyên.

Câu 3. Hệ thống chính trị Việt Nam chỉ tồn tại một đảng chính trị duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thể hiện đặc điểm cơ bản nào của hệ thống chính trị Việt Nam?

A. Tính nhất nguyên chính trị.



B. Tính đa nguyên chính trị.

C. Tính thống nhất trong quản lý.



D. Tính phân cấp về quản lý.

Câu 4. Một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam là

A. tập trung dân chủ.                


 B. lấy dân làm gốc.               

C. đoàn kết dân tộc.        



 D. mở rộng đối ngoại.

Câu 5. Những vấn đề quan trọng của đất nước được quyết định bởi tập thể theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là thể hiện nguyên tắc nào dưới đây trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta?

A. Tập trung dân chủ.




B. Pháp chế xã hội chủ nghĩa.

C. Tôn trọng tổ chức.




D. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Câu 6. Những vấn đề quan trọng của đất nước được quyết định bởi tập thể, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên là thể hiện nguyên tắc nào dưới đây trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta?

A. Nguyên tắc tập trung dân chủ.



B. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.

C. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.


D. Nguyên tắc tối ưu lợi ích.

Câu 7. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân là thể hiện đặc điểm cơ bản nào sau đây của hệ thống chính trị Việt Nam?

A. Tính nhân dân.




B. Tính tập thể.

C. Tính quản lý.




D. Tính thống nhất.

Câu 8. Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là các cơ quan, tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chăm lo lợi ích chính đáng của

A. các đoàn viên và hội viên.   



B. đội ngũ cán bộ công chức.                                                 

C. những người dân tộc thiểu số.   



D. cán bộ quản lý nhà nước.   

Câu 9. Nhiều cơ quan, tổ chức cấu thành và được liên kết chặt chẽ với nhau thành một chỉnh thể thống nhất nhằm thực thi quyền làm chủ của nhân dân là biểu hiện của khái niệm nào sau đây?

A. Hệ thống chính trị.   



B. Cơ quan nhà nước.                                                 

C. Ủy ban dân tộc.   




D. Tổ chức quản lý.   

Câu 10. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam đều có địa vị pháp lí vững chắc và hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật là nội dung đề cập đến nguyên tắc nào dưới đây?

A. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.


B. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp.

C. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.


D. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Câu 11. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân đòi hỏi các cơ quan, cán bộ, công chức viên chức trong bộ máy nhà nước phải đặt dưới sự

A. chỉ huy của nhân dân.
B. giám sát của nhân dân.

C. ủy quyền của nhân dân.
D. chỉ định của nhân dân.

Câu 12. Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị ở Việt Nam?
A. Tham gia bầu cử.
B. Duy trì mọi tập quán.
C. Chia sẻ mọi thông tin.
D. Che giấu tội phạm.
Câu 13. Trong hệ thống chính trị Việt Nam, mối quan hệ giữa các thành tố cấu thành được xác lập theo cơ chế nào dưới đây?
A. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ.

B. Đảng tổ chức, Quốc hội thực hiện, nhân dân giám sát.

C. Dân biết, dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra.

D. Dân biết, dân nêu vấn đề, dân làm, dân kiểm tra.

Đọc thông tin để trả lời các câu 14, 15, 16, 17, 18

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội, đời sống vật chất, thu nhập và trình độ của người dân ngày càng được nâng cao, đây là những điều kiện quan trọng, thuận lợi để mỗi cá nhân ngày càng tham gia với tinh thần chủ động vào quá trình xây dựng nền văn hóa dân tộc. Khi mỗi người được thụ hưởng, tiếp cận những giá trị mới đến từ nhiều nền văn hóa sẽ tiếp thêm cho mình nguồn cảm hứng để tiếp tục tái tạo năng lượng, từ đó kiến tạo những công trình, tác phẩm văn hóa mới để bồi đắp, làm phong phú thêm nền văn hóa nước nhà. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Câu 14. Đời sống vật chất và trình độ của người dân được nâng cao là thể hiện hệ thống chính trị nước ta mang tính

A. nhân dân sâu sắc.


B. đề cao lợi ích.

C. tập thể lãnh đạo.


C. tập trung dân chủ.

Câu 15. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân được thể hiện ở việc làm nào sau đây?

A. Duy trì mọi tập quán để xây dựng nền văn hóa dân tộc.

B. Người dân được quyết định mọi chủ trương, chính sách.
C. Đại biểu dân cử phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân.
D. Đề cao lợi ích cá nhân trong xây dựng văn hóa dân tộc.
Câu 16. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân không thể hiện ở việc làm nào sau đây?

A. Người dân được thụ hưởng mọi giá trị văn hóa tiến bộ.

B. Xây dựng chính sách xuất phát từ nguyện vọng người dân.

C. Đại biểu dân cử phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân.
D. Củng cố và tăng cường quyền lợi cho cán bộ quản lý.

Câu 17. Theo yêu cầu của nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị thì những vấn đề quan trọng nhất của đất nước trước khi quyết định phải

A. lấy ý kiến nhân dân
B. thông báo với thế giới.

C. định hướng giới truyền thông.
D. bí mật không công khai

Câu 18. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, toàn xã hội, sự lãnh đạo của Đảng được biểu hiện qua
A. mệnh lệnh và chuyên quyền.
B. chủ trương và nghị quyết.
C. mệnh lệnh hành chính.
D. quyền lực của cán bộ.

Câu 19. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam đều có địa vị vững chắc và hoạt động trong khuôn khổ

A. cơ quan đơn vị.
B. pháp luật cho phép.
C. hiểu biết xã hội.
D. quyền lực được giao.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 20, 21, 22, 23
Trong cấu trúc của hệ thống chính trị Việt Nam gồm 3 bộ phận: Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội. Cả ba bộ phận đó đều có chung mục tiêu là đấu tranh giữ vững độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tất cả mọi hoạt động của các thành viên của hệ thống chính trị đều nhằm đạt được mục tiêu đó. Hệ thống chính trị ở Việt Nam bao gồm nhiều tổ chức có tính chất, vị trí, vai trò, chức năng khác nhau nhưng có quan hệ chặt chẽ, gắn bó với nhau, tạo thành một thể thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của một đảng duy nhất cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 20: Toàn bộ hệ thống chính trị hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu đấu tranh giữ vững độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh phản ánh đặc điểm nào dưới đây?

A. Tính nhất nguyên chính trị.
B. Tính thống nhất.
C. Tính nhân dân.
D. Tính pháp chế.

Câu 21: Các tổ chức cấu thành hệ thống chính trị Việt Nam đều có chung mục tiêu là đấu tranh giữ vững độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội thể hiện đặc điểm nào dưới đây của hệ thống chính trị Việt Nam.

A. Tính nhất nguyên chính trị.
B. Tính thống nhất.
C. Tính nhân dân.
D. Tính pháp chế.

Câu 22: Toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của một đảng duy nhất cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam phản ánh đặc điểm nào dưới đây của hệ thống chính trị Việt Nam.

A. Tính nhất nguyên chính trị.
B. Tính thống nhất.

C. Tính nhân dân.
D. Tính pháp chế.

Câu 23: Cấu trúc của hệ thống chính trị Việt Nam không bao gồm bộ phận nào dưới đây?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam.

C. Các tổ chức Quốc tế có trụ sở tại Việt Nam.
D. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 24, 25, 26
Xã A có nhiều hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ xã đã lãnh đạo toàn diện các hoạt động trong xã. Nghị quyết đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện xoá đói giảm nghèo của Đại hội Đảng bộ xã được các chi bộ quán triệt đến từng đảng viên. Đảng bộ xã chỉ đạo các cấp chính quyền và các đoàn thể trong xã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi. Thông qua việc lựa chọn các đảng viên có phẩm chất, năng lực tốt tham gia đảm trách những chức vụ quan trọng trong các cơ quan, đoàn thể của xã, Đảng bộ xã không chỉ thể hiện vai trò lãnh đạo trong công tác tổ chức cán bộ mà còn kiểm tra, giám sát sự hoạt động của hệ thống chính trị thông qua việc quản lý đội ngũ lãnh đạo của các tổ chức này.

Câu 24: Thông qua việc lựa chọn các đảng viên có phẩm chất, năng lực tốt tham gia đảm trách những chức vụ quan trọng trong các cơ quan, đoàn thể của xã đã thể hiện vai trò nào dưới đây của Đảng trong hệ thống chính trị

A. Quản lý xã hội.
B. Lãnh đạo xã hội.
C. Đoàn kết toàn dân.
D. Tham mưu, quản lý.

Câu 25: Hãy chỉ ra cấu trúc của hệ thống chính trị được đề cập trong thông tin trên?

A. Đảng bộ xã, chính quyền và các đoàn thể.
B. Hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

C. Đảng bộ xã và các đảng viên.
D. Chính quyền và các đoàn thể trong xã.

Câu 26: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò lãnh đạo của đảng trong hệ thống chính trị được thể hiện như thế nào trong thông tin trên?

A. Ban hành nghị quyết xóa đói giảm nghèo.

B. Chỉ đạo chính quyền hướng dẫn nhân dân.

C. Chỉ đạo các đoàn thể làm công táctuyên truyền.

D. Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu vật nuôi.
2. Bài tập dạng đúng/sai

Câu 1. Đọc thông tin sau:


Theo Hiến pháp năm 2013, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một thành viên của hệ thống chính trị Việt Nam. Đúng

B. Chỉ những người quản lý mới là các đại biểu trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sai

C. Mặt trận Tổ quốc là liên hiệp tự nguyện nên không cần tuân thủ pháp luật. Sai

D. Mặt trận Tổ quốc chỉ phát huy sức mạnh đoàn kết trong các cơ quan nhà nước. Sai

	Phương án
	Đáp án
	Giải thích

	A
	Đúng
	Hệ thống chính trị Việt Nam gồm nhiều cơ quan, tổ chức cấu thành, trong đó có Mặt trận Tổ quốc VN.

	B
	Sai
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân nên gồm đại biểu thuộc mọi giai tầng trong xã hội.

	C
	Sai
	Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị phải tuân thủ quy định của pháp luật.

	D
	Sai
	Mặt trận Tổ quốc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.


Câu 2. Đọc thông tin sau:


Xã A có nhiều hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ xã đã lãnh đạo toàn diện các hoạt động trong xã. Nghị quyết đẩy mạnh phát triển kinh tế thực hiện xoá đói giảm nghèo của Đại hội Đảng bộ xã được các chi bộ quán triệt đến từng đảng viên. Đảng bộ xã chỉ đạo các cấp chính quyền và các đoàn thể trong xã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi. Thông qua việc lựa chọn các đảng viên có phẩm chất, năng lực tốt tham gia đảm trách những chức vụ quan trọng trong các cơ quan, đoàn thể của xã. Đảng bộ xã không chỉ thể hiện vai trò lãnh đạo trong công tác tổ chức cán bộ mà còn kiểm tra, giám sát sự hoạt động của hệ thống chính trị thông qua việc quản lí đội ngũ lãnh đạo của các tổ chức này. 
A. Chỉ những đảng viên có phẩm chất, năng lực tốt mới được đảm nhận các chức vụ quan trọng trong cơ quan, đoàn thể. Đúng

B. Đảng bộ xã là cơ quan, tổ chức lãnh đạo cao nhất tại xã X. Đúng

C. Nhân dân được giám sát các hoạt động của đội ngũ lãnh đạo trong Đảng bộ xã. Đúng

D. Đảng bộ xã chỉ được ra Nghị quyết khi địa phương gặp nhiều điều kiện khó khăn. Sai

Câu 3: Đọc thông tin sau:
Điều 8 Hiến pháp năm 2013 có ghi nhận: "1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; 2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyến."

A. Quản lý xã hội bằng pháp luật là thể hiện nguyên tắc pháp chế.

B. Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức duy nhất của hệ thống chính trị.

C. Đấu tranh chống tham nhũng sẽ làm hệ thống chính trị vững mạnh.

D. Công chức, viên chức không phải là thành phần trong hệ thống chính trị.

	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Nguyên tắc pháp chế yêu cầu mọi hoạt động phải tuân thủ theo pháp luật

	Ý ( b)
	Sai
	Ngoài tập trung dân chủ còn các nguyên tắc khác như: Đảng lãnh đạo, thống nhất, quyền làm chủ của nhân dân

	Ý ( c)
	Đúng
	Đấu tranh chống tham nhũng sẽ làm cho hệ thống chính trị trong sách từ nó nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị 

	Ý ( d)
	Sai
	Công chức, viên chức là những yếu tố về con người trong hệ thống chính trị


Câu 58: Đọc thông tin sau:
Hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn bao gồm các thành tố có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Với tư cách là một hệ thống, một chỉnh thể với nhiều bộ phận cấu thành, chất lượng hệ thống chính trị cấp xã phụ thuộc vào chất lượng của từng bộ phận cấu thành như Đảng ủy xã, HÐND xã, UBND xã, MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội. Chất lượng của các tổ chức thành viên thể hiện thông qua việc thực hiện vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình và sự phối hợp thực hiện mục tiêu chung của hệ thống chính trị cấp xã, đồng thời phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nếu đội ngũ cán bộ tinh gọn, có đủ năng lực, phẩm chất, nhạy bén, hoàn thành tốt và đúng tiến độ công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ thì chất lượng bảo đảm và ngược lại.

A. Đoàn thanh niên xã là một thành viên trong hệ thống chính trị ở xã.

B. Ủy ban nhân dân xã là tổ chức chính quyền thấp nhất hiện nay.

C. Hệ thống chính trị ở xã được tổ chức linh hoạt căn cứ vào từng vùng miền.

D. Mặt trận Tổ quốc không thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở.

	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Đoàn thanh niên xã là một thành viên của Mặt trận tổ quốc là tổ chức chính trị xã hội nên nằm trong hệ thống chính trị ở xã

	Ý ( b)
	Đúng
	Đây là đơn vị chính quyền nhỏ nhất trong hệ thống chính trị

	Ý ( c)
	Sai
	Hệ thống chính trị ở xã được tổ chức theo Luật tổ chức chính quyền thống nhất chung trong cả nước

	Ý ( d)
	Sai
	Mặt trận Tổ quốc là một bộ phận của hệ thống chính trị  ở cơ sở


PHẦN III. KIẾN THỨC LÝ THUYẾT VỀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. Cơ cấu tổ chức của bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam

Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm nhiều cơ quan, thiết chế tạo thành như: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước.
Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩạ Việt Nam được tổ chức phân cấp phù hợp với các đơn vị hành chính đất nước và gồm: cơ quan lập pháp (cơ quan đại biểu của nhân dân), cơ quan hành pháp (cơ quan hành chính nhà nước) và cơ quan tư pháp (cơ quan xét xử, kiểm sát).

2. Nguyên tắc hoạt động của bộ máy nhà nước

a. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đảm bào sự lãnh đạo của Đảng là một nguyên tắc hiến định trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam. 

- Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện qua các phương diện như: Đảng đề ra đường lối, chủ trương, phương hướng lớn cho Nhà nước: Đảng chi đạo, hướng dẫn, giám sát hoạt động cùa Nhà nước; Đảng đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, giới thiệu nhân sự vào các vị tri quan trọng trong bộ máy nhà nước

b. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công, phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan
- Tính thống nhất của quyền lực nhà nước Việt Nam được xác định bởi chính chủ thể duy nhất và tối cao của quyền lực là nhân dân. 

- Quyền lực nhà nước được phân chia thành quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và được giạo cho các cơ quan tương ứng thực hiện một cách độc lập nhưng có sự phối hợp, kiểm soát, giám sát lẫn nhau đế thực hiện quyển lực nhà nước, đảm bảo mục tiêu chung phục vụ nhân dân và phục vụ dân tộc.
c. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân là nguyên tắc quan trọng nhất trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyên tắc này thiết lập nền tảng để hình thành bộ máy nhà nước và khẳng định nhận dân Việt Nam là người thành lập ra Nhà nước; trao quyền cho Nhà nước; kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước.
d. Nguyên tắc tập trung dân chủ
Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tồ chức, hoạt động trong sự phối kết hợp giữa các yếu tố dân chủ và tập trung thông qua các hỉnh thức và chế độ như: bầu cử, bồ nhiệm kết hợp với phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy; mô hình tồ chức hội đồng, uỷ ban để kết hợp chế độ lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách; thiểu số phục tùng đa số; cấp dưới phục tùng cấp trên; thảo luận dân chủ, quyết định theo đa số;...
e. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa

- Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. 

Pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể, minh bạch toàn bộ việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, hình thức hoạt động cùa cơ quan nhà nước, cán bộ, cõng chức nhà nước và việc tổ chức bộ máy nhá nước phài tuân theo các quy định đó. Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước phải nghiêm chình tuân thù pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật đểu bị xử lí.
3. Đặc điểm của bộ máy nhà nước CHXHCN VN

a. Tính thống nhất
Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện tính thống nhất trong tổ chức và hoạt động. Hệ thống các cơ quan trong bộ máy nhà nước được sắp xếp, tổ chức thống nhất từ trung ương xuống địa phương và đều chịu sự lãnh đạo cùa Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đều hoạt động vì lợi ích của nhân dân và lợi ích của dân tộc.
b. Tính nhân dân
Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân thành lập nên, được nhân dân uỷ quyền để thực hiện việc quản lí nhà nước và xã hội. Mọi hoạt động của các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước đều nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích của nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.
c. Tính quyền lực

Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang tính quyền lực. Điều đó được thể hiện ờ việc phân chia quyền lực nhà nước cho các cơ quan nhà nước để thực hiện những chức năng, nhiệm vụ riêng biệt. Đồng thời, thể hiện qua việc các cơ quan, cá nhân ở cấp dưới bắt buộc phải phục tùng, phải thực hiện các nhiệm vụ, quyết định của cấp trên

 d. Tính pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay mang tính pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
4. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước CHXNCN Việt Nam

Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước.
4.1. Quốc hội
a. Chức năng của Quốc hội
 - Chức năng lập hiến, lập pháp: Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập hiến và quyền lập pháp. Quyền lập hiến là quyền làm Hiến pháp bao gồm có sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hoặc làm Hiến pháp mới. Quyền lập pháp là quyền làm luật, xây dựng luật và ban hành những văn bản luật được áp dụng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: Quốc hội có quyền quyết định những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; những vấn đề liên quan đến việc xây dựng, phát triển nhà nước và nâng cao đời sống của nhân dân; những vấn đề đối nội, đối ngoại và quốc phòng, an ninh của đất nước.

- Chức năng giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước: Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và giám sát tối cao hoạt động của các cơ quan, thiết chế chính trị do Quốc hội thành lập trong bộ máy nhà nước.

b. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

- Cơ cấu tổ chức của Quốc hội gồm: Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội và các cơ quan giúp việc của Quốc hội. Mỗi cơ quan có cơ cấu tổ chức riêng và hoạt động để thực hiện những nhiệm vụ theo luật định.

- Hình thức hoạt động của Quốc hội

Quốc hội tổ chức các kì họp công khai, làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. Trong trường hợp cần thiết, Quốc hội quyết định họp kín.

Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kì. Trường hợp Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường.
4.2. Chủ tịch nước
Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

a. Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh;

+ Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ;

+ Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

+ Quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;

+ Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng Nhà nước, danh hiệu vinh dự Nhà nước;

+ Quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam;

+ Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh;

+ Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh;

+ Căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

- Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị  quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Quyết định đàm phán, kí điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều I ước quốc tế; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước.

b, Hình thức Hoạt động của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chủ tịch nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình thông qua các hoạt động cá nhân trực tiếp hoặc thông qua việc ban hành lệnh, quyết định. Đồng thời Chủ tịch nước cũng có thể ủy nhiệm cho Phó chủ tịch nước thực hiện một số nhiệm vụ thay thế mình.
4.3. Chính phủ
Các nội dung về Chinh phủ được quy định tại Chương VII (từ Điều 94 đến Điều 101) của Hiến pháp năm 2013. 
a. Chức năng của chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

-Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng hành pháp thông qua:

+ Đề xuất, xây dựng chính sách vĩ mô, đề xuất định hướng phát triển kinh tế - xã hội trình Quốc hội, trình dự thảo luật trước Quốc hội;

+ Ban hành chính sách, kế hoạch cụ thể theo thẩm quyền của Chính phủ; ban hành các văn bản dưới luật để thực thi các chủ trương, chính sách, văn hoá do Quốc hội ban hành;

+ Tổ chức thực hiện pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện kế hoạch, chính sách bởi các cơ quan hành chính nhà nước nhằm thống nhất quản lí các lĩnh vực của đời sống xã hội;

+ Thiết lập trật tự hành chính, thống nhất quản lí nền hành chính quốc gia trên cơ sở các quy định của pháp luật.

b, Cơ cấu tổ chức

Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm bộ và cơ quan ngang bộ. Đây là những cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lí nhà nước về một số ngành, lĩnh vực và các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc.

c, Hình thức hoạt động

Chính phủ hoạt động theo ba hình thức thông qua các phiên họp của Chính phủ, thông qua hoạt động của Thủ tướng Chính phủ, thông qua hoạt động của bộ trưởng và thủ tướng cơ quan ngang bộ.

Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. 
4.4. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
a. Chức năng của Hội đồng nhân dân

Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 113 của Hiến pháp năm 2013
- Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
- Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương như: các biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền: biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tồ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn, và thực hiện quyền giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của cấp trên.
b. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân

- Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra. Hội đồng nhân dân được tồ chức gồm: 

+ Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân. 

+ Thường trục Hội đồng nhân dân có cơ cấu tồ chức gồm: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các uỷ viên

c. Hoạt động của Hội đồng nhân dân

- Hoạt động của Hội đồng nhân dân do luật định. Hội đồng nhân dân họp mỗi năm hai kì chính và tổ chức các cuộc họp chuyên đề khi có việc phát sinh đột xuất. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề bằng hình thức thảo luận
4.5. ỦY BAN NHÂN DÂN

a. Chức năng của Ủy ban nhân dân

- Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra; là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.
- Uỷ ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao.
b. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân

- Uỷ ban nhân dân gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên phụ trách cơ quan chuyên môn (Tư pháp; Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hoá và Thông tin,...), ủy viên phụ trách công an, uỷ viên phụ trách quân sự.
c. Hoạt động của Ủy ban nhân dân

- Ủy ban nhân dân hoạt động thẹo luật định. Mỗi tháng uỷ ban nhận dân họp một lần và có thể tổ chức họp chuyên đề khi có công việc phát sinh đột xuất, uỷ ban nhân dân quyết định các vấn đề bằng hình thức biểu quyết lấy ý kiến tập thể.
4.6. TOÀ ÁN NHÂN DÂN

Các nội dung về Toà án nhân dân quy định tại Chương VIII của Hiến pháp năm 2013. 

Chức năng, nhiệm vụ của Toà án nhân dân được quy định tại Điều 102 của Hiến pháp.
a. Chức năng của Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền tư pháp. Tòa án xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính để bảo vệ công lí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

b) Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân được tổ chức thành: Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Tòa án quân sự. Mỗi tòa án có một cơ cấu tổ chức riêng được quy định trong luật và được tổ chức độc lập theo thẩm quyền xét xử. Tòa án nhân dân xét xử công khai, trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mĩ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, Tòa án nhân dân có thể xét xử kín. Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn.

4.7. VIỆN KIỂM SÁT

Các nội dung về Viện kiểm sát nhân dân được quy định tại Chương VIII của Hiến pháp năm 2013. Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân được quy định tại Điều 107 của Hiển pháp năm 2013. 

a. Chức năng của Viện Kiểm sát
- Chức năng thực hành quyền công tố

Thực hành quyền công tố là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự để thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội, được thực hiện ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. Hoạt động thực hành quyền công tố bao gồm: Khởi tố bị can( để có được quyết định khởi tố bị can, cơ quan công tố phải khởi tố vụ án và điều tra, xác minh). Truy tố bị can ra trước tòa án trên cơ sở kết quả điều tra vụ án và chứng minh được người phạm tội; Buộc tội bị cáo và bảo vệ sự buộc tội trước phiên tòa bằng cách công bố bản cáo trạng, tham gia xét hỏi, trình bày lời luận tội và tranh luận trước phiên tòa sơ thẩm (nếu vụ án bị kháng cáo hoặc kháng nghị thì có mặt để tham gia xét hỏi và trình bày lời kết luận về kháng cáo, kháng nghị trước phiên tòa phúc thẩm).

- Chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp

Kiểm sát hoạt động tư pháp là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân để kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp, được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự; trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật

b) Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân

Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự. Cơ cấu tổ chức các Viện kiểm sát do luật định, tuy nhiên tất cả các Viện kiểm sát đều do Viện trưởng lãnh đạo.

Viện Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên. Viện trưởng các Viện kiểm sát cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
4.8. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Nội dung về Hội đồng bầu cử quốc gia được quy định tại Chương X của Hiến pháp năm 2013. Trong đó, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia được quy định tại khoản 1 Điểu 117;
4.9. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nội dung về Kiểm toán nhà nước được quy định tại Chương X của Hiến pháp năm 2013. Trong đó, chức năng, nhiệm vụ của Kiềm toán nhà nước được quy định tại khoản 1 Điều 118 cùa Hiến pháp.
PHẦN II. HỆ THỐNG NHẬN DIỆN TỪ KHÓA

	STT
	Hệ thống từ khóa
	Nội dung kiến thức cần nhớ liên quan đến từ khóa

	Bộ máy Nhà nước

	1
	9 cơ quan
	Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước.

	2
	5 Nguyên tắc HĐ
	(1)Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ; (2) Quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công, phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan; (3) Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân ;(4) Tập trung dân chủ ; (5) Pháp chế xã hội chủ nghĩa

	3
	4 đặc điểm
	(1) Tính thống nhất ; (2) Tính nhân dân ; (3) Tính quyền lực ; (4) Tính pháp quyền xã hội chủ nghĩa

	4
	Lập hiến và Lập pháp
	Chức năng của Quốc hội (Ngoài ra quyết định các vấn đề quan trọng, giám sát tối cao) 

	5
	Chính phủ
	Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; là cơ quan hành chính cao nhất, thực hiện chức năng hành pháp;Tổ chức thực hiện pháp luật ; Chịu trách nhiệm trước Quốc hội

	6
	Hội đồng nhân dân
	Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; do cử tri ở địa phương bầu ra ; thực hiện quyền giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương

	7
	Ủy ban nhân dân
	Do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra ; cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

	8
	Viện kiểm sát
	Thực hành quyền công tố (Khởi tố bị can ; Truy tố bị can; Buộc tội bị cáo). Kiểm sát hoạt động tư pháp 


PHẦN III. BÀI TẬP

1. Bài tập nhiều lựa chọn
Câu 1: Xét về mặt cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao gồm cơ quan, tổ chức nào dưới đây ?

A. Quốc hội.
B. Chủ tịch nước.

C. Chính phủ.
D. Đoàn thanh niên.

Câu 2: Xét về mặt cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao gồm cơ quan, tổ chức nào dưới đây ?

A. Quốc hội.
B. Chủ tịch nước.

C. Tòa án nhân dân.
D. Hội thẩm nhân dân.

Câu 3: Xét về mặt cơ cấu tổ chức, Quốc hội là một trong những cơ quan trong

A. Bộ máy nhà nước.
B. Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Tổ chức chính trị - xã hội.
D. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Câu 4: Xét về mặt cơ cấu tổ chức, Chủ tịch nước là một trong những cơ quan thuộc

A. Uỷ ban nhân dân.
B. bộ máy nhà nước.
C. Mặt trận tổ quốc.
D. tổ chức nghề nghiệp.

Câu 5: Xét về mặt cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao gồm cơ quan, tổ chức nào dưới đây ?

A. Kiểm toán nhà nước.
B. Hội đồng bầu cử quốc gia.

C. Chính quyền địa phương.
D. Hội nông dân Việt Nam.
Câu 6: Xét về mặt cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao gồm cơ quan, tổ chức nào dưới đây ?

A. Tòa án nhân dân.
B. Viện kiểm sát nhân dân.

C. Hội thẩm nhân dân.
D. Hội đồng bầu cử quốc gia

Câu 7: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
B. đảm bảo sự lãnh đạo của nhân dân.

C. Đoàn thanh niên lãnh đạo xã hội.
D. Mặt trận lãnh đạo toàn thể xã hội.

Câu 8: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc tập trung

A. dân chủ.

B. quan liêu.

C. chuyên quyền.
D. áp đặt.
Câu 9: Một trong những đặc điểm trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quyền lực thuộc về

A. số đông.

B. nhân dân.

C. cá nhân.

D. lãnh đạo.

Câu 10: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc

A. pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
B. dân chủ và tư sản.

C. pháp quyền xã hội tư sản.
D. dân chủ và quan liêu.

Câu 11: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Tập trung dân chủ.
B. Pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
D. Phân chia quyền lực.
Câu 12: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Tập trung dân chủ.



B. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

D. Quản lý bằng vũ lực.
Câu 13: Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động trong sự liên kết giữa các yếu tố nào dưới đây?

A. Quyền lực và đàn áp.
B. Thống trị và bị trị.

C. Tập trung và dân chủ.
D. Dân chủ và quan liêu.

Câu 14: Cơ quan nào thực hiện quyền lập hiến và quyền lập pháp

A. Quốc Hội.
B. Chủ tịch nước.
C. Chính phủ.
D. Chủ tịch nước.

Câu 15: Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước Việt Nam là
A. Đảng Cộng sản.
B. Quốc hội.
C. Chính phủ.
D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Câu 16: Cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là

A. Quốc hội.

B. Ủy ban nhân dân.


C. Đoàn Thanh niên.

D. Mặt trận tổ quốc.

Câu 17: Người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là

A. Chủ tịch nước.
B. Chủ tịch Quốc hội.

C. Thủ tướng chính phủ.
D. Tổng bí thư

Câu 18: Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là

A. công bố Hiến pháp.
B. công khai thu nhập.

C. công bố lịch nghỉ tết.
D. Công khai ngân sách

Câu 19: Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là

A. Công bố Hiến pháp và luật, pháp lệnh.
B. Công bố thông tư liên tịch, hướng dẫn.

C. Bổ nhiệm các ủy ban của Quốc hội.
D. Miễn nhiệm các ủy ban Quốc hội.

Câu 20: Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm

A. Chủ tịch Quốc hội.
B. Thủ tướng chính phủ.
C. Tổng bí thư Đảng.
D. Bí thư Đoàn thanh niên.

Câu 21: Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm

A. Chủ tịch Quốc hội.
B. Phó chủ tịch nước.
C. Tổng bí thư Đảng.
D. Bí thư Đoàn thanh niên.

Câu 22: Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm

A. Thủ tướng chính phủ.
B. Thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh.

C. Bí thư Đoàn thanh niên.
D. Kiểm sát viên viện kiểm sát tỉnh

Câu 23: Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền ban hành quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng Nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước?

A. Thủ tướng chính phủ.
B. Chủ tịch Quốc hội.

C. Tổng bí thư.
D. Chủ tịch nước.
Câu 24: Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào dưới đây thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân?

A. Thủ tướng chính phủ.
B. Chủ tịch Quốc hội.

C. Tổng bí thư.
D. Chủ tịch nước.
Đọc thông tin để trả lời các câu 25, 26
Các tỉnh miền núi biên giới có điều kiện địa hình phức tạp, giao thông khó khăn, trình độ dân trí chưa cao. Nhận được nguồn ngân sách ưu đãi từ nhà nước, các địa phương này đã sử dụng vào việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông; kéo điện lưới quốc gia về các bản vùng sâu; xây dựng, tu bổ, nâng cấp trường học, cơ sở y tế; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; phát triển mô hình rừng trang trại, vườn rừng,... Nhờ đó, các tỉnh miền núi đã từng bước khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Câu 25. Tính nhân dân được thể hiện như thế nào trong thông tin trên?

A. Nhân dân được sử dụng ngân sách ưu đãi.

B. Người dân được tự quyết thu chi ngân sách nhà nước.

C. Ngân sách nhà nước làm tăng thu nhập cho người dân.

D. Phát triển địa phương phụ thuộc vào nguồn ngân sách.

Câu 26. Mọi hoạt động sử dụng ngân sách ưu đãi cho địa phương của các cơ quan, cán bộ, công chức phải phục vụ cho 

A.quyền lực của người quản lý.


B. lợi ích của người dân.

C. mọi hoạt động từ thiện.


D. vị thế của người đứng đầu.

Đọc thông tin để trả lời các câu 27, 28, 29
Thông qua thực hiện quyền bầu cử, nhân dân trực tiếp bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Các cơ quan này sẽ thay mặt nhân dân để thành lập ra các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay được tổ chức và hoạt động trên cơ sở sự ủy quyền của nhân dân. Các cơ quan, nhân viên nhà nước nhận quyền lực từ nhân dân, thừa ủy quyền của nhân dân,thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực của họ. Hoạt động của bộ máy nhà nước hướng đến việc chăm lo cho nhân dân, bảo đảm, bảo vệ lợi ích cho nhân dân. Mọi cán bộ, nhân viên nhà nước đều xuất phát từ nhân dân, tham gia vào bộ máy nhà nước để phục vụ, phụng sự nhân dân. Họ có trách nhiệm phải giữ gìn mối liên hệ mật thiết với nhân dân, đồng thời chịu sự giám sát của nhân dân. Tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.

Câu 27. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động trên cơ sở sự ủy quyền của nhân dân là thể hiện đặc điểm nào sau đây?

A.Tính nhân dân.


B. Tính pháp chế.

C. Tính giai cấp.


D. Tính cộng đồng.

Câu 28. Nội dung nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của các đại biểu trong cơ quan quyền lực nhà nước?

A.Thường xuyên tiếp xúc với cử tri.

B. Thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực.

C. Chịu sự kiểm tra của người dân.

C. Cấp ngân sách cho bộ máy nhà nước.

Câu 29. Nhà nước quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng phương tiện nào dưới đây?

A. Chính sách.

B. Pháp luật.

C. Mệnh lệnh.

D. Cán bộ.

2. Bài tập đúng/ sai

Câu 1. Đọc thông tin sau:

Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng là một nguyên tắc quan trọng, được quán triệt xuyên suốt trong tồ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam. Đảng đề ra đường lối, chính sách nhằm đồi mới, kiện toàn, hoàn thiện bộ máy nhà nước đề các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cụ thể hoá thành các quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Đảng kiểm tra, quán triệt thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước thông qua các tồ chức Đảng trong các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng công tác cán bộ, thông qua việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, giới thiệu cán bộ, Đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất vào các cương vị chủ chốt của bộ máy nhà nước để nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thầm quyền bầu, bổ nhiệm.

A. Đảng đã giới thiệu nhân sự vào các vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước. Đúng

B. Đảng chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát hoạt động của Nhà nước. Đúng

C. Cán bộ đang công tác trong các cơ quan nhà nước đều là đảng viên. Sai

D. Nhà nước đề ra đường lối, chủ trương, phương hướng lớn cho Đảng. Sai

	Phương án
	Đáp án
	Giải thích

	A
	Đúng
	Đảng đã giới thiệu nhân sự vào các vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước là một trong những phương diện lãnh đạo Đảng đối với Nhà nước

	B
	Đúng
	Đảng chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát hoạt động của Nhà nước là một trong những phương diện lãnh đạo Đảng đối với Nhà nước

	C
	Sai
	Không phải cán bộ nào đang công tác trong các cơ quan nhà nước cũng là đảng viên

	D
	Sai
	Đảng đề ra đường lối, chủ trương, phương hướng lớn cho nhà nước


Câu 2. Đọc thông tin sau:
 Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2023; tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; định hướng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 đối với các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn huyện. Chiều ngày 03 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

A. Hội đồng nhân dân huyện là cơ quan chấp hành của ủy ban nhân dân huyện.
B. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện là văn bản quy phạm pháp luật.
C. Hội đồng nhân dân là cơ quan trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước các vấn đề ở địa phương.
D. Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan thực thi nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân huyện.
	Lệnh hỏi
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Sai
	Ủy ban nhân dân mới là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân 

	Ý ( b)
	Đúng
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện là văn bản quy phạm pháp luật.

	Ý ( c)
	Sai
	Ủy ban nhân dân mới là cơ quan trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước các vấn đề ở địa phương.

	Ý ( d)
	Đúng
	Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan thực thi nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân huyện.


Câu 3: Đọc thông tin sau:
Hội đồng Bầu cử quốc gia đã xây dựng và ban hành Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu. Đồng thời, chỉ đạo kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện công tác bầu cử. Phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc soạn thảo, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn công tác bầu cử của các cơ quan hữu quan. Cập nhật, bổ sung một số vấn đề vướng mắc được nhiều cơ quan, tổ chức và địa phương quan tâm đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia hướng dẫn, giải đáp từ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 để các cơ quan, tổ chức và cử tri tham khảo, tra cứu, sử dụng.

A. Chỉ có Hội đồng bầu cử quốc gia mới có thẩm quyền quyết định cơ cấu và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu.

B. Hội đồng bầu cử tại địa phương có quyền quyết định việc bỏ phiếu sớm đối với các đơn vị tại địa phương.

C. Mọi cơ quan tổ chức đều có thẩm quyền ban hành các văn bản về hướng dẫn bầu cử cho phù hợp với đơn vị mình.

D. Hội đồng bầu cử quốc gia tồn tại theo nhiệm kỳ Quốc hội, nếu Quốc hội hết nhiệm kỳ thì Hội đồng bầu cử quốc gia cũng hết nhiệm vụ.

	Lệnh hỏi
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Chỉ có Hội đồng bầu cử quốc gia mới có thẩm quyền quyết định cơ cấu và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu.

	Ý ( b)
	Sai
	Hội đồng bầu cử tại địa phương phải báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia quyết định việc bỏ phiếu sớm đối với các đơn vị tại địa phương.



	Ý ( c)
	Sai
	Chỉ có Hội đồng bầu cử quốc gia mới có thẩm quyền hành các văn bản về hướng dẫn bầu cử, các đơn vị có thể ban hành các văn bản dưới luật nhưng phải phù hợp với văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia

	Ý ( d)
	Sai
	Sau khi bầu được Quốc hội khóa mới thì Hội đồng bầu cử quốc gia giải tán theo luật định


Câu 4: Em hãy cho biết các ý kiến sau đúng hay sai. Vì sao?
	Tình huống
	Đúng/Sai

	a. Tất cả quyền lực của hệ thống chính trị Việt Nam đều tập trung vào một tổ chức duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.
	S

	b. Những người đứng đầu các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị có quyền quyết định mọi công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức đó.
	Đ

	c. Nhân dân có thể thực hiện quyển lực chính trị của mình thông qua việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.
	Đ

	d. Việc xây dựng hệ thống chính trị là trách nhiệm chung của tất cả mọi người, trong đó có đoàn viên thanh niên.
	S


Câu 5: Các nhận định sau đúng hay sai? Vì sao?
	Nhận định
	Đúng/Sai

	a. Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức theo bốn cấp.
	Đ

	b. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
	Đ

	c. Chủ tịch Hội đồng nhân dân có quyền miễn nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.
	S

	d. Toà án nhân dân là cơ quan duy nhất thực hiện quyền tư pháp.
	Đ

	e. Khi thực hiện quyền công tố, Viện kiểm sát nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
	Đ


a. Ý kiến đúng vì bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân thành 4 cấp: Cấp trung ương: Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiềm sát nhân dân tối cao; cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương); Hội đổng nhân dân tỉnh (thành phố), Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố), Toà án nhân dân tinh (thành phố), Viện kiềm sát nhân dân tỉnh (thành phố); cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tình): Hội đổng nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), Toà án nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), Viện kiểm sát nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); cấp xã (phường, thị trấn): Hội đống nhân dân xã (phường, thị trấn), Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).
b.
Đúng, vi Điều 69 Hiến pháp năm 2013 quy định: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyến lập hiến, quyến lập pháp, quyết định các vấn đẽ quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
c.
Sai, vì quyến miễn nhiệm Chù tịch Uỷ ban nhân dân thuộc vể Hội đổng nhân dân, không thuộc vế cá nhân Chủ tịch Hội đổng nhân dân.
d.
Đúng, vì khoản 1 Điếu 102 Hiến pháp năm 2013 quy định: Toà án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyển tư pháp.
e.
Đúng, vì Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan duy nhẫt thực hiện quyến công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện kiếm sát nhân dân hoạt động theo quy định của pháp luật.
Câu 6 : Các nhận định sau đúng hay sai? Vì sao?
	Nhận định
	Đúng/Sai

	a. Tất cả các cá nhân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều có quyền ứng cử tham gia vào bộ máy nhà nước.

	S

	b. Khi không đồng tình với quyết định, việc làm trái pháp luật của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, người dân có quyền gửi đơn khiếu nại, tố cáo.
	Đ

	c. Cơ quan nhà nước cắp dưới phải thực hiện tất cà các chủ trương, quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên.
	Đ

	d. Người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan trong bộ máy nhà nước có quyền quyết định tất cà các vấn đề liên quan đến hoạt động cùa cơ quan đó.
	S


a.
Sai, vì chỉ có công dân Việt Nam, không bị giới hạn vẽ năng lực xã hội (ví dụ: không bị giam giữ do vi phạm pháp luật) và đủ 21 tuổi trở lên mới có quyến ứng cử vào bộ máy nhà nước.
b.
Đúng, vì tất cả cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam đếu hoạt động vì mục đích chung là lợi ích của nhân dân, hoạt động theo quy định của pháp luật. Vì vậy, nhân dân có quyến khiếu nại, tố cáo nếu không đổng tình với các quyết định của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.
c.
Đúng, vì bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức phân cấp. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước được phân chia để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan cấp dưới phải thực hiện chủ trương, quyết định của cơ quan cấp trên.
d.
Sai, vì những vấn đê' quan trọng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước được quyết định bởi tập thể, người lãnh đạo không được quyền tự ý quyết định.

Câu 4: Các nhận định sau đúng hay sai? Vì sao?
a. Người dân có thể nộp đơn ở bất cứ Toà án nào để yêu cầu giải quyết những vấn đề của mình.

b. Khi không đồng tình với quyết định của Viện kiểm sát, người dân có thể khiếu nại lên Viện kiểm sát cấp cao hơn để được giải quyết.

c. Một số phiên toà xét xử các vụ án liên quan đến trẻ em sẽ không được xét xử công khai.

d. Bản án của Toà án luôn luôn đúng và không bao giờ bị huỷ.

Lời giải:

a. Sai, vì Toà án nhân dân được phân chia thành chia thành các cấp ( Tòa án nhân dân cấp huyện, Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân cấp cao, Toà án nhân dân tối cao,... và Toà án chuyên trách), do đó khi cần, người dân cần nộp đơn ở Toà án phù hợp để được giải quyết vấn đề của bản thân.

b. Đúng, vì Viện kiểm sát nhân dân là một bộ phận của bộ máy nhà nước, được tổ chức và hoạt động theo pháp luật. Viện kiểm sát cấp trên có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật của Viện kiểm sát cấp dưới. Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên có quyền rút, đình chỉ, huỷ bỏ quyết định trái pháp luật của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp dưới. Do đó, nếu không chấp thuận, đồng tình với quyết định của Viện kiểm sát, người dân có thể khiếu nại lên Viện kiểm sát cấp cao hơn.

c. Đúng, vì một số phiên toà liên quan đến trẻ em cần bảo mật những thông tin liên quan đến trẻ em để tránh gây ảnh hưởng cuộc sống hoặc tương lai sau này của trẻ em nên được xét xử kín.
d. Sai, vì trong một số trường hợp, bản án của Toà án có thể xảy ra sai sót và sẽ bị huỷ bỏ.

Câu 5: Các nhận định sau đúng hay sai? Vì sao?
	Tình huống
	Đúng/ Sai

	a.
Uỷ ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
	Đ

	b. Hội đồng nhân dân ở các địa phương có cơ cấu tổ chức giống nhau, số lượng thành viên bằng nhau.
	S

	c. Nhân dân có thể thực hiện quyền lực nhà nước thông qua chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân.
	Đ

	d. Chủ tịch uỷ ban nhân dân là người có quyền quyết định tất cả công việc của uỷ ban nhân dân.
	S


a.
Đúng, vì uỷ ban nhân dân do Hội đổng nhân dân cùng cấp bầu ra và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân, chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
b.
Sai, vì Hội đồng nhân dân ở các địa phương có cơ cấu tổ chức giống nhau nhưng số lượng thành viên khác nhau, tuỳ thuộc vào đặc điểm, tính chất của từng vùng.
c.
Đúng, vì nhân dân bỏ phiếu bầu ra các đại biểu Hội đồng nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua hoạt động của các đại biểu Hội đồng nhân dân.
d.
Sai, vì khi quyết định các vấn đê quan trọng của cơ quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phải thông qua ý kiến của tập thể.
	* Nội dung 3: Trình bày được một số nội dung cơ bản của hiến pháp về các nhóm quyền: chính trị dân sự; kinh tế, văn hóa, xã hội và quyền của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.


I. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP VỀ QUYỀN CON NGƯỜI, CÁC NHÓM QUYỀN: CHÍNH TRỊ, DÂN SỰ; KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VÀ QUYỀN CỦA NHÓM ĐỐI TƯỢNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
1. MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013 VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
- Hiến pháp năm 2013 quy định rõ quyền con người như sau: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội (Điều 16); Mọi người đều có quyền sống (Điều 19); Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật (Điều 20); Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình;  Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác (Điều 21);...

2. MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013 VỀ CÁC NHÓM QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
a. Nhóm quyền về chính trị, dân sự
Hiến pháp năm 2013 quy định công dân có các quyền về chính trị, dân sự như: 

+ Quyền có nơi ở hợp pháp (Điều 22); quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo luật định (Điều 23); 

+ Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo luật định (Điều 25);

+  Quyền bầu cử khi đủ mười tám tuổi trở lên và quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân khi đủ hai mươi mốt tuổi trở lên (Điều 27); 

+ Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước (Điều 28); 

+ Quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân khi đủ mười tám tuổi trở lên (Điều 29),...

b. Nhóm quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội
- Hiến pháp năm 2013 quy định công dân có các quyền về kinh tế, văn hóa, xã hội như:

+  Công dân nam nữ bình đẳng về mọi mặt (Điều 26); 

+ Quyền được bảo đảm an sinh xã hội (Điều 34); quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc (Điều 35); 

+ Quyền học tập (Điều 39); 

+ Quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp (Điều 42);...
c. Nghĩa vụ cơ bản của công dân

- Hiến pháp năm 2013 quy định công dân có các nghĩa vụ cơ bản như: 

+ Nghĩa vụ học tập (Điều 39); 

+ Nghĩa vụ bảo vệ môi trường (Điều 43); 

+ Nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc (Điều 44); nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân (Điều 45); 

+ Nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng (Điều 46); 

+ Nghĩa vụ nộp thuế theo luật định (Điều 47)

3, QUYỀN CỦA NHÓM ĐỐI TƯỢNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
a. Khái niệm: Nhóm đối tượng dễ bị tổn thương là khái niệm được dùng để chỉ những nhóm, cộng đồng người có vị thế về chính trị, xã hội hoặc kinh tế thấp hơn, từ đó khiến họ có nguy cơ cao hơn bị tổn thương về quyền con người, và bởi vậy, cần được chú ý bảo vệ đặc biệt so với những nhóm, cộng đồng người khác.
b. Nhóm đối tượng dễ bị tổn thương gồm: Một số nhóm người được coi là dễ bị tổn thương trong luật quốc tế về quyền con người bao gồm phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người sống chung với HIV/AIDS, người di tản hoặc tìm kiếm nơi lánh nạn, người không quốc tịch, người lao động di trú, người thiểu số (về dân tộc, chủng tộc, tôn giáo...), người bản địa, nạn nhân chiến tranh, những người bị tước tự do, người cao tuổi, người thuộc cộng đồng song tính và chuyển giới (LGBT)...

c. Quy định về quyền của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương

Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện và bảo vệ các quyền con người nói chung, quyền con người đối với các nhóm xã hội dễ bị tổn thương nói riêng.

Một là, quyền của phụ nữ. Chiếm một nửa số người trong xã hội nhưng phụ nữ lại là đối tượng dễ bị tổn thương và thiệt thòi. Pháp luật Việt Nam trong nhiều văn bản luôn thể hiện sự quan tâm và bảo vệ cho quyền và lợi ích của người phụ nữ. Ngoài những quyền công dân cơ bản, phụ nữ luôn được quan tâm ở nhiều nội dung. Chẳng hạn, luật Lao động có riêng một chương quy định về lao động nữ. Theo đó, Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ; khuyến khích người sử dụng lao động, tạo điều kiện để lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà; có biện pháp tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp… Hay như luật Bảo hiểm xã hội hiện hành đảm bảo phụ nữ được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, thất nghiệp, mất sức lao động. Lao động nữ được hưởng các chế độ khám thai (nghỉ việc có hưởng lương trợ cấp); nghỉ việc hưởng lương trợ cấp sinh đẻ bằng 100% tiền lương; dưỡng sức sau khi sinh nếu sức khỏe yếu. Đặc biệt, trong Bộ luật Hình sự hiện hành còn thể hiện sự khoan hồng, tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta trong xử lý tội phạm là nữ: Người phạm tội là phụ nữ có thai được quy định là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai hoặc đối với phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử; không thi hành án tử hình đối với phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi…

Hai là, quyền của trẻ em: Theo Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 05/4/2016 đã tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện các quyền trẻ em, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm đảm bảo tốt hơn các quyền lợi hợp pháp cho trẻ em. Luật gồm 7 chương với 106 điều, trong đó có 25 điều quy định về quyền của trẻ em như: quyền sống; quyền được khai sinh và có quốc tịch; quyền được chăm sóc sức khỏe; quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng; quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu; quyền vui chơi, giải trí; quyền giữ gìn, phát huy bản sắc; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền về tài sản; quyền bí mật đời sống riêng tư; quyền được sống chung với cha, mẹ; quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹ; quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi; quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục; quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động; quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc; quyền được bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt; quyền được bảo vệ khỏi chất ma túy; quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính; quyền được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang; quyền được bảo đảm an sinh xã hội; quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội; quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp; quyền của trẻ em khuyết tật; quyền của trẻ em không quốc tịch, trẻ em lánh nạn, tị nạn.

Ba là, quyền của người khuyết tật. Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Theo Luật Người khuyết tật năm 2010, ngoài những quyền cơ bản của công dân, người khuyết tật còn có các quyền như: Tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội; sống độc lập, hòa nhập cộng đồng; được miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội; được trợ cấp hàng tháng; được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng tật và mức độ khuyết tật; các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Một số hành vi nghiêm cấm khi đối xử với người khuyết tật: Kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật.Lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội. Lợi dụng người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật, hình ảnh, thông tin cá nhân, tình trạng của người khuyết tật để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Người có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc theo quy định của pháp luật. Cản trở quyền kết hôn, quyền nuôi con của người khuyết tật. Gian dối trong việc xác định mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật.

Bốn là, quyền và nghĩa vụ của người sống chung với HIV. Việt Nam là một trong các quốc gia trên thế giới có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS khá cao. Điều này đặt ra thách thức trong việc bảo vệ những đối tượng đặc biệt này, họ là nhóm đối tượng dễ bị mọi người kỳ thị, cộng đồng xa lánh, dễ bị tổn thương cả về vật chất lẫn tinh thần. Luật Phòng HIV/AIDS năm 2006 sửa đổi năm 2020, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, trong đó ghi nhận các quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV, giúp tránh những mặc cảm, tự ti, cũng như là cách thức để nhà nước bảo vệ quyền con người cho người nhiễm HIV một cách triệt để.

Ngoài những quyền công dân cơ bản, người sống chung với HIV có các quyền như: Sống hòa nhập với cộng đồng và xã hội; được điều trị và chăm sóc sức khoẻ; được học văn hoá, học nghề, làm việc; được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS; từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi đang điều trị bệnh AIDS trong giai đoạn cuối; các quyền khác theo quy định của Luật phòng HIV/AIDS và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, người bị nhiễm HIV cũng có những nghĩa vụ như: Thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang người khác; thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ, chồng hoặc cho người chuẩn bị kết hôn với mình biết; thực hiện các quy định về điều trị bằng thuốc kháng HIV; các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Như vậy, ngoài các quyền cơ bản của công dân được pháp luật Việt Nam bảo vệ thì những nhóm người dễ bị tổn thương cũng đã và đang được quan tâm đặc biệt, giúp họ lạc quan, được đối xử bình đẳng và có cơ hội công bằng như những người khác trong xã hội. Đây không chỉ là việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về quyền con người mà còn thể hiện tính nhân văn của pháp luật và con người Việt Nam.
PHẦN II. HỆ THỐNG NHẬN DIỆN TỪ KHÓA

	STT
	Hệ thống từ khóa
	Nội dung kiến thức cần nhớ liên quan đến từ khóa

	1
	Quyền con người
	Được bình đẳng về một số nhóm quyền như chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

	2
	Nghĩa vụ cơ bản
	Học tập, bảo vệ môi trường, tuân theo Hiến pháp và pháp luật,…..

	3
	Nhóm dễ tổn thương
	Là cộng đồng người có vị thế về chính trị, xã hội hoặc kinh tế thấp hơn, từ đó khiến họ có nguy cơ cao hơn bị tổn thương về quyền con người như phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người sống chung với HIV.


PHẦN III. BÀI TẬP
1. Bài tập nhiều lựa chọn

Câu 1: Theo quy định của Hiến pháp 2013, mọi công dân đều có quyền

A. bình đẳng trước pháp luật.
B. cấp vốn kinh doanh.

C. được nhận vào làm việc.
D. miễn trừ trách nhiệm pháp lý.

Câu 2: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật; không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa xã hội là nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về

A. quyền con người.
B. nghĩa vụ công dân.

C. trách nhiệm pháp lý.
D. chế độ chính trị.

Câu 3: Mọi người đều có quyền sống là nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về

A. quyền con người.
B. nghĩa vụ công dân.

C. trách nhiệm pháp lý.
D. chế độ chính trị.

Câu 4: Công dân được tham gia bầu cử và ứng cử vào Quốc hội là thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.
B. Kinh tế.
C. Văn hóa.
D. Xã hội.

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân nếu đủ điều kiện đều được tham gia ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp là góp phần thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực

A. Chính trị.
B. Dân sự
C. Đối ngoại.
D. Xã hội.

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân nếu đủ điều kiện đều được tham quản lý nhà nước và xã hội là góp phần thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực

A. Chính trị.
B. Dân sự
C. Đối ngoại.
D. Xã hội.

Câu 7: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân nếu đủ điều kiện đều được tham quản lý nhà nước và xã hội là góp phần thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực

A. Chính trị.
B. Dân sự
C. Đối ngoại.
D. Xã hội.

Câu 8: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, quyền nào dưới đây phản ánh quyền của công dân trên lĩnh vực chính trị?

A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
B. Quyền tự do đi lại, tự do lập hội.

C. Quyền từ chối thừa kế.



D. Quyền cư trú hợp pháp.

Câu 9: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, quyền nào dưới đây phản ánh quyền của công dân trên lĩnh vực chính trị?

A. Quyền bầu cử, ứng cử.
B. Quyền tự do kết hôn.

C. Quyền tự do li hôn.
D. Quyền cư trú hợp pháp.

Câu 10: Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trên lĩnh vực chính trị, mọi công dân đều có quyền được

A. tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
B. cấp vốn để sản xuất kinh doanh.

C. chia đều cổ tức cổ phần.


  D. tự do đi lại bất cứ đâu.

Câu 11: Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực chính trị?

A. Ứng cử vào Quốc hội.
B. Khiếu nại với cơ quan nhà nước.

C. Tham gia quản lý nhà nước ở cơ sở.
D. Tự do cư trú và đi lại trong nước.
Câu 12: Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực chính trị?

A. bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.


B. Khiếu nại khi quyền lợi bị xâm phạm.

C. Tham gia quản lý nhà nước tại địa phương.
D. lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực.
Câu 13: Theo quy định của Hiến pháp 2013, một trong những quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị là quyền

A. biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý.
B. được đảm bảo an sinh xã hội.

C. được làm việc cho bất kỳ ai.
D. được sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ.

Câu 14: Theo quy định của Hiến pháp 2013, một trong những quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị là quyền

A. tự do lập hội.
B. thừa kế di chúc.

C. bất khả xâm phạm thân thể.
D. bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

Câu 15: Theo quy định của Hiến pháp 2013, một trong những quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị là quyền

A. bình đẳng nam nữ.
B. tự do kết hôn.
C. thu nhập hợp pháp.
D. bất khả xâm phạm chỗ ở.
Câu 16: Theo quy định của Hiến pháp 2013, một trong những quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị là quyền

A. tự do báo chí.
B. lựa chọn nghề nghiệp.

C. bí mật thư tín.
D. cư trú hợp pháp.

Câu 17: Theo quy định của Hiến pháp 2013, trên lĩnh vực dân sự, mọi công dân đều có quyền được

A. ứng cử vào Hội đồng nhân dân
B. pháp luật bảo hộ về tính mạng.
C. bầu cử đại biểu Quốc hội.
D. tự do lập hội, tự do đi lại.

Câu 18: Theo quy định của Hiến pháp 2013, trên lĩnh vực dân sự, mọi công dân đều có quyền được

A. có nơi ở hợp pháp.
B. ứng cử đại biểu Quốc hội.

C. nghiên cứu khoa học.
D. sáng tạo nghệ thuật

Câu 19: Theo quy định của Hiến pháp 2013, trên lĩnh vực dân sự, mọi công dân đều có quyền được tự do

A. kinh doanh.
B. tín ngưỡng.
C. tố cáo.
D. ngôn luận.

Câu 20: Theo quy định của pháp luật, trên lĩnh vực dân sự, mọi công dân không phân biệt dân tộc, tín ngưỡng, thành phần và địa vị xã hội, đều có quyền được

A. tự do đi lại.
B. học tập
C. sáng tác văn học.
D. khiếu nại tố cáo

Câu 21: Theo quy định của pháp luật, quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là một trong những nội dung cơ bản của quyền con người trên lĩnh vực

A. chính trị.
B. kinh tế.
C. văn hóa.
D. dân sự.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22, 23, 24, 25, 26
Đối với nước ta, pháp luật trừng phạt nghiêm khắc các hành vi tước đoạt mạng sống của con người một cách tùy tiện; nghiêm cấm tra tấn nhục hình; chỉ áp dụng án tử hình với các loại tội đặc biệt nghiêm trọng nhất. Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục bỏ án tử hình ở 8 tội danh; không áp dụng hình phạt tử hình với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội... Việc bảo đảm quyền sống còn được quan tâm về khía cạnh kinh tế, xã hội thông qua việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh; thực hiện các biện pháp cứu trợ khẩn cấp đối với những vùng chịu thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh. Vì vậy, tỷ lệ đói nghèo và tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh giảm rõ rệt. Hoặc, đối với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý vững chắc về bảo đảm quyền này trong Hiến pháp năm 2013, Pháp luật đã điều chỉnh nhiều quy định về thời gian, thủ tục để tạo thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo...

Câu 23: Việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý vững chắc về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là góp phần phần hiện thực hóa quyền còn người cơ bản nào dưới đây theo Hiến pháp 2013?

A. Quyền có thu nhập hợp pháp.
B. Quyền tự do tín ngưỡng.
C. Quyền sở hữu tư nhân.
D. Quyền thừa kế tài sản.
Câu 24: Việc nghiêm cấm các hình thúc tra tấn nhục hình, chỉ chỉ áp dụng án tử hình với các loại tội đặc biệt nghiêm trọng nhất là góp phần hiện thực hóa quyền còn người cơ bản nào dưới đây theo Hiến pháp 2013?

A. Quyền tự do đi lại.
B. Quyền được sống.
C. Quyền bầu cử, ứng cử.
D. Quyền có chỗ ở hợp pháp.

Câu 25: Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục bỏ án tử hình ở 8 tội danh; không áp dụng hình phạt tử hình với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội là thực hiện nội dung Hiến pháp 2013 về quyền con người ở lĩnh vực nào đưới đây?

A. Chính trị.
B. Dân sự.
C. Văn hóa.
D. Xã hội.

Câu 26: Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh; thực hiện các biện pháp cứu trợ khẩn cấp đối với những vùng chịu thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh là thực hiện nội dung Hiến pháp 2013 về quyền con người ở lĩnh vực nào đưới đây?

A. Chính trị.
B. Dân sự.
C. Văn hóa.
D. Y tế.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 27, 28, 29 
Nói đến thành tựu bảo đảm quyền con người không thể không nói tới những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong chăm sóc, bảo đảm quyền của nhóm xã hội dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật. Trẻ em ngày càng được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; Tỷ lệ nữ giới được giáo dục ở mọi cấp tăng cao. Các chính sách đổi mới của Việt Nam đã tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động kinh tế-xã hội của đất nước. Lao động nữ được quan tâm nhiều hơn trong thời kỳ thai sản và tuổi nghỉ hưu. Người khuyết tật được quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để được học văn hóa, được ưu tiên bố trí việc làm...Mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” là xuyên suốt, nhất quán. Nhà nước ta luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không chỉ trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh mà bất luận trong hoàn cảnh nào, người dân luôn được cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng bảo vệ, bảo đảm cả về tính mạng, tài sản và điều kiện sống.

Câu 27: Bộ Luât lao động sửa đổi đã nâng thời gian nghỉ thai sản của phụ nữ từ 4 tháng lên 6 tháng là biện pháp góp phần thực hiện quyền con người trên lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.
B. Kinh tế.
C. Lao động.
D. Dân sự.

Câu 28: Đâu không phải là biện pháp cơ bản của nhà nước góp phần thực hiện quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp 2013?

A. Tăng tỷ lệ nữ giới được tiếp cận giáo dục.
B. Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe, trẻ em.

C. Kéo dài thời gian nghỉ thai sản với nữ.
D. Hạn chế nữ giới tham gia vào chính trị.
Câu 29: Đối với việc thực hiện chiến lược về quyền con người ở nước ta hiện nay, Hiến pháp 2013 không giữ vai trò như thế nào dưới đây?

A. Là cơ sở để xây dựng các biện pháp thực hiện quyền con người.

B. Hình thành hệ thống pháp luật về quyền con người.

C. Thúc đẩy việc tham gia quốc về về quyền con người.

D. Hạn chế quyền con người trên một số lĩnh vực.
2. Bài tập câu hỏi dạng đúng sai
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:  

Đối với nước ta, pháp luật trừng phạt nghiêm khắc các hành vi tước đoạt mạng sống của con người một cách tùy tiện; nghiêm cấm tra tấn nhục hình; chỉ áp dụng án tử hình với các loại tội đặc biệt nghiêm trọng nhất. Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục bỏ án tử hình ở 8 tội danh; không áp dụng hình phạt tử hình với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội... Việc bảo đảm quyền sống còn được quan tâm về khía cạnh kinh tế, xã hội thông qua việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh; thực hiện các biện pháp cứu trợ khẩn cấp đối với những vùng chịu thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh. Vì vậy, tỷ lệ đói nghèo và tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh giảm rõ rệt. Hoặc, đối với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý vững chắc về bảo đảm quyền này trong Hiến pháp năm 2013, Pháp luật đã điều chỉnh nhiều quy định về thời gian, thủ tục để tạo thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo...

A. Bộ luật hình sự không áp dụng hình phạt tử hình một số tội nêu trên chính là không tôn trọng quyền con người vì nó tạo bất bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.

B. Các quyền con người ghi nhận trong Hiến pháp được coi là nguyên tắc Hiến định.

C. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền cơ bản của con người trên lĩnh vực chính trị.

D. Việc thực hiện các mục tiêu Thiên nhiên kỷ là góp phần thực hiện tốt quyền con người.

	Lệnh hỏi
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Sai
	Việc không tuyên phạt tử hình đối với một số tội chính là mở rộng quyền con người tạo điều kiện để con người có cơ hội làm lại cuộc đời

	Ý ( b)
	Đúng
	Các quyền con người ghi nhận trong Hiến pháp được coi là nguyên tắc Hiến định, nó là cơ sở để các cơ quan chức năng căn cứ ban hành các chính sách để thúc đẩy quyền con người phù hợp hơn

	Ý ( c)
	Sai
	Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền cơ bản của con người trên lĩnh vực dân sự

	Ý ( d)
	Đúng
	Mục tiêu Thiên nhiên kỷ chính là những mục tiêu liên quan đến quyền con người thực hiện tốt quyền này là góp phần thực hiện tốt quyền con người


Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:  
Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam liên tục đạt ở mức trên 7%/năm trong một thời gian dài, thu nhập bình quân đầu người đã tăng gấp 5 lần; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm 4 lần (từ 60% xuống còn 13,8%) và được LHQ, nhiều đối tác phát triển nhìn nhận.là một trong số những nước đạt thành tích giảm nghèo ấn tượng nhất. Cuộc sống của đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3-5%, hiện gần 99% số xã đặc biệt khó khăn có đường ô-tô đến trung tâm xã, 100% số huyện, 95% số xã các vùng này đã có điện; 90-95% trẻ em trong độ tuổi đến trường, 100% các huyện có trường trung học phổ thông. Có 30 dân tộc ở Việt Nam có chữ viết, trong đó 8 thứ tiếng dân tộc thiểu số đã được soạn cho giáo trình giảng dạy, đưa vào dạy tại các trường tiểu học và trung học phổ thông dân tộc ở 25 tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao. Đài Truyền hình Việt Nam phát một kênh riêng bằng 10 thứ tiếng dân tộc và Đài Tiếng nói Việt Nam sản xuất hơn 4.000 chương trình bằng 13 thứ tiếng dân tộc.

A. Tỷ lệ hộ nghèo tỷ lệ nghịch với việc thực hiện và đảm bảo tốt quyền con người.

B. Chính sách dân tộc là một bộ phận quan trọng trong việc thực hiện chiến lược về quyền con người.

C. Chỉ số thu nhập đầu người là chỉ số phản ánh hiệu quả và chất lượng thực hiện quyền con người, quyền công dân.

D. Giảm nghèo bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện vấn đề quyền con người ở nước ta.

	Lệnh hỏi
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Sai
	Tỷ lệ hộ nghèo giảm sẽ thúc đẩy quyền con người được đảm bảo và ngược lại.

	Ý ( b)
	Đúng
	Chính sách dân tộc cũng là chính sách về quyền con người

	Ý ( c)
	Đúng
	Chỉ số thu nhập đầu người là chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả và chất lượng thực hiện quyền con người, quyền công dân

	Ý ( d)
	Đúng
	Giảm nghèo bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện vấn đề quyền con người ở nước ta.


Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:  
Hiện nay, hệ thống an sinh xã hội đã được phát triển thành mạng lưới an sinh xã hội, không ngừng mở rộng diện bao phủ các đối tượng an sinh xã hội và ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu của các đối tượng an sinh xã hội. Điều này phản ánh rõ nét qua những chuyển biến tích cực trên các phương diện như: Hệ thống bảo hiểm xã hội; hệ thống hỗ trợ giải quyết việc làm; hệ thống trợ giúp xã hội; hệ thống chính sách ưu đãi cho người có công và hệ thống bảo đảm tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (như giáo dục, y tế, nhà ở, thông tin, giao thông, nước sạch, v.v.) ngày càng được cải thiện về chất lượng cũng như quy mô dịch vụ, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của đại bộ phận người dân, đặc biệt là nhóm dân cư tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, những địa bàn đặc biệt khó khăn.

A. Thực hiện tốt mạng lưới an sinh xã hội sẽ là yếu tố quyết định đến việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam.

B. Chính sách giải quyết việc làm ở nước ta góp phần thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực kinh tế.

C. Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội toàn dân không góp phần thực hiện quyền con người trên lĩnh vực chính trị.

D. Việc người cao tuổi nếu không có lương hưu được nhà nước trợ cấp hàng tháng theo quy định không phải là thực hiện quyền con người.

	Lệnh hỏi
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Mạng lưới an sinh xã hội tốt sẽ góp phần thúc đẩy việc thực hiện các quyền của con người

	Ý ( b)
	Đúng
	Chính sách giải quyết việc làm ở nước ta góp phần thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực kinh tế.

	Ý ( c)
	Đúng
	Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội toàn dân góp phần thực hiện quyền con người trên lĩnh vực xã hội

	Ý ( d)
	Sai
	Việc người cao tuổi nếu không có lương hưu được nhà nước trợ cấp hàng tháng theo quy định chính là tạo điều kiện để thực hiện quyền con người.


Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:  
Khi nhận được tin mình có tên trong danh sách trúng tuyển nghĩa vụ đợt này, T rất vui mừng, thông báo ngay với bố mẹ và bạn bè. Ủng hộ con, bố T nói: "Con trai bố đã lớn rồi, theo bồ, con nên tìm hiểu thật kì quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia nghĩa vụ quân sự". Chỉ có mẹ, vì lo lắng và muốn con học tiếp đại học nên có về không vui mừng khi nhận được thông báo của T. Thậm chí, bà còn muốn đến Uỷ ban nhân dân xã để xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đợt này cho T. T nói với mẹ: "Mẹ yên tâm, con học cả đời mà và con rất muốn thực hiện nghĩa vụ công dân của mình đối với đất nước. Hơn nữa, tham gia nghĩa vụ quân sự, con còn được rèn luyện, trải nghiệm và trưởng thành hơn". Thấy T quyết tâm nên mẹ đã nói: “Con cố gắng nhé, mẹ rất tin tưởng ở con!".

A. Việc công dân thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự chính là góp phần thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân trên lĩnh vực văn hóa.

B. Việc công dân phải gác việc học tập để tham gia nghĩa vụ quân sự là phản ánh việc hạn chế thực hiện quyền con người.

C. Con cái chưa trưởng thành thì bố mẹ toàn quyền quyết định việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân của con.

D. Suy nghĩ của T thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

	Lệnh hỏi
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Sai
	Việc công dân thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự chính là góp phần thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân trên lĩnh vực chính trị

	Ý ( b)
	Sai
	Việc thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng là thực hiện quyền con người, công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang, sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự công dân tiếp tục thực hiện quyền học tập

	Ý ( c)
	Sai
	Con cái chưa trưởng thành bố mẹ có trách nhiệm chăm lo giáo dục tuy nhiên bố mẹ cũng cần có sự tôn trọng quyền tự quyết của các con trong một số công việc phù hợp lứa tuổi.

	Ý ( d)
	Đúng
	Suy nghĩ của T thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.


Câu 5: Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao?
	Tình huống
	Đúng/ Sai

	a. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc chỉ cần thực hiện khi đất nước xảy ra chiến tranh và đó là trách nhiệm của lực lượng quân đội, công an và người lớn.
	S

	b. Tất cả mọi người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều được hưởng các quyền con người, quyền công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013.
	Đ

	c. Học sinh cũng được hưởng các quyền con người, quyền công dân quy định tại Hiến pháp năm 2013.
	Đ

	d.
Học sinh còn ít tuổi nên không phải thực hiện các nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	S


-
Giải thích:
a.
Sai, vì Hiến pháp quy định tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, mọi hoạt động của nhân dân đều phải tuân thủ quy định của Hiến pháp và pháp luật, không được làm những việc trái quy định của Hiến pháp và pháp luật.
b.
Đúng, vì chia sẻ những thông tin có nội dung sai lệch về chủ quyền lãnh thổ, quốc gia là hành vi sai trái, vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ đất
nước. Không chia sẻ các thông tin có nội dung sai lệch về chủ quyền, lãnh thổ là một cách để thực hiện nghĩa vụ của bản thân đối với đất nước.
c.
Đúng, vì mỗi người dân đều có hoàn cảnh riêng, trong đó có những đối tượng đặc biệt khó khăn, sinh sống ở địa bàn xa xôi, hiểm trở như: vùng núi, vùng biên giới, hải đảo. Do đó, Nhà nước cần quan tâm, tạo điều kiện để tất cả mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số có thể thuận lợi phát huy quyền làm chủ của bản thân đối với đất nước.
d.
Sai, vì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội.
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG
PHẦN I: KIẾN THỨC LÝ THUYÊT

1. Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về kinh tế

- Nội dung về kinh tế được quy định tại các Điều 50, 51,52,53, 54, 55,56 của Hiến pháp năm 2013. 

- Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thực sờ hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Các chủ thế thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật, bình đẳng trước pháp luật, hợp tặc và cạnh tranh lành mạnh. 

- Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sàn, nguồn lợi ờ vùng biền, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sàn do Nhà nước đầu tư, quản lí là tài sàn cóng thuộc sờ hữu toán dân do Nhà nước lá đại diện chủ sờ hữu và thống nhất quản lí. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia. nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lí theo pháp luật. Ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, quỹ tài chính nhà nước và các nguồn tài chính công khác do Nhà nước thống nhất quản lí và phải được sử dụng hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.
2. Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về văn hóa, xã hội 
- Nội dung về văn hoá, xã hội được quy định tại Điều 57, 58, 59, 60 cùa Hiến pháp năm 2013. 

- Hiến pháp quy định vai trò, trách nhiệm cùa Nhà nước và xã hội đối với các lĩnh vực cùa văn hoá, xã hội như: tạo việc làm cho người lao động, bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa người lao động, ngựời sừ dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà và ổn định: chăm lo, phát triển sức khỏe của nhân dân: tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội: chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại;...
3. Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về giáo dục

- Điều 61 Hiến pháp nám 2013 quỵ định: Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân tri, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Nhá nước Việt Nam ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư cho giáo dục; chăm lo phát triển giảo dục ở các cấp học, thực hiện phổ cập giáo dục và các chính sách về học bổng, học phí, ưu tiên phát triển giáo dục ờ các vùng có điều kiện khó khăn, tạo điều kiện để các nhóm yếu thế được tiếp cận với giáo dục.
4. Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về khoa học, công nghệ

- Điều 62 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Phát triển khoa học và công nghệ là qụốc sách háng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyên khích tồ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyền giao, ứng dụng có hiệu quà thành tựu khoa học và công nghệ; bảo đảm quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ; bảo hộ quyền sờ hữu trí tuệ. Nhà nước tạo điều kiện đề mọi người tham gia và được thụ hường lợi ích tứ các hoạt động khoa học và công nghệ.
5. Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về môi trường

- Điều 63 Hiển pháp năm 2013 quy định: Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lí, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khi hậu. Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sừ dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Tồ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lí nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại.

PHẦN II. HỆ THỐNG NHẬN DIỆN TỪ KHÓA

	STT
	Hệ thống từ khóa
	Nội dung kiến thức cần nhớ liên quan đến từ khóa

	
	Kinh tế thị trường
	Kinh tế Việt Nam xây dựng là nền Kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

	
	Chủ đạo
	Thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo

	
	Quốc sách hàng đầu
	Phát triển giáo dục, hoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu.


PHẦN III. BÀI TẬP

1. Bài tập nhiều lựa chọn

Câu 1: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế
A. phụ thuộc vào thế giới.
B. độc lập, tự chủ.
C. tách biệt với thế giới.
D. có tính lệ thuộc cao.

Câu 2: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế nước ta là

A. dựa vào viện trợ của nước ngoài.
B. phát huy nội lực trong nước.
C. chủ yếu đi vay nợ nước ngoài.
D. khai thác cạn kiệt tài nguyên.

Câu 3: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định mô hình kinh tế của nước ta hiện nay là mô hình

A. kinh tế thị trường.
B. kinh tế tự cung tự cấp.

C. kinh tế lệ thuộc.
D. kinh tế tự nhiên.

Câu 4: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định mô hình kinh tế của nước ta hiện nay là mô hình kinh tế thị trường định hướng

A. tư bản chủ nghĩa.
B. xã hội chủ nghĩa.
C. chuyên chế tư bản.
D. cộng sản chủ nghĩa.

Câu 5: Hiến pháp 2013 khẳng định, về mặt kinh tế, nước ta thực hiện nền kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức
A. sở hữu.
B. bóc lột.
C. áp bức.
D. chiếm đoạt.

Câu 6: Hiến pháp 2013 khẳng định, về mặt kinh tế, hiện nay nước ta thực hiện nhất quán nền kinh tế thị trường với sự tồn tại của nhiều

A. thành phần kinh tế.
B. hình thức áp bức bóc lột.

C. quan hệ xã hội phức tạp.
D. hình thức viện trợ.

Câu 7: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định thành phần kinh tế nào dưới đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần?

A. Kinh tế tập thể.
B. Kinh tế nhà nước.

C. Kinh tế tư nhân.
D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 8: Hiến pháp 2013 khẳng định, trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay, các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế đều

A. bình đẳng trước pháp luật.
B. bị hạn chế phát triển.

C. không có vai trò quan trọng.
D. không còn động lực phát triển.

Câu 9: Nội dung nào dưới đây nói về mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay?

A. Hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.
B. Hợp tác và tiêu diệt lẫn nhau.

C. Độc lập không liên hệ với nhau.
D. Cạnh tranh với nhau quyết liệt.

Câu 10: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản là tài sản thuộc sở hữu

A. tư nhân.
B. toàn dân.
C. tập thể.
D. công cộng.

Câu 11: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định các nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời là tài sản thuộc sở hữu

A. tư nhân.
B. toàn dân.
C. tập thể.
D. công cộng.

Câu 12: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định các tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là

A. đại diện chủ sở hữu.
B. người sản xuất kinh doanh.

C. người có nhu cầu sử dụng.
D. người kinh doanh hợp pháp.

Câu 13: Về văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định mục đích, chính sách phát triển nền văn hóa ở Việt Nam là xây dựng và phát triển nền văn hóa

A. tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
B. tiên tiến và hoàn toàn mới.

C. đậm đà bản sắc quốc tế.
D. tách biệt với thế giới bên ngoài.

Câu 14: Trên lĩnh vực văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định cùng với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta luôn chú trọng việc

A. nhập khẩu các nền văn hóa thế giới.
B. tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
C. du nhập và tôn thờ văn hóa bản địa
D. duy trì văn hóa của các nước phát triển.

Câu 15: Trên lĩnh vực văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định vai trò của việc phát triển văn học, nghệ thuật nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu

A. tinh thần đa dạng và lành mạnh của nhân dân.
B. tìm kiếm lợi nhuận từ việc xuất bản tác phẩm.

C. nâng tầm văn học nghệ thuật ra quốc tế.

D. phát triển du lịch và thu hút khách quốc tế.

Câu 16: Trên lĩnh vực văn hóa, nhằm xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Hiến pháp 2013 khẳng định nhà nước và xã hội luôn chú trọng phát triển loại hình văn hóa nào dưới đây?

A. Văn học nghệ thuật.
B. Cộng nghệ truyền hình.

C. Công nghệ điện ảnh
D. Văn hóa phương tây.

Câu 17: Trên lĩnh vực văn hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hiến pháp 2013 khẳng định nhà nước và xã hội luôn chú trọng phát triển yếu tố nào dưới đây?

A. Phương tiện thông tin đại chúng.
B. Phổ biến rộng rãi mạng xã hội.

C. Nâng cấp hệ thống truyền dữ liệu.
D. Nhập khẩu văn hóa phương tây.

Câu 18: Trên lĩnh vực văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định mục tiêu của việc xây dựng gia đình Việt Nam đó là

A. ấm no, tiến bộ và hạnh phúc.
B. ấm no, tự do và tôn vinh người chồng.

C. ấm no, tự do và tôn vinh người vợ.
D. tiến bộ, bình đẳng và hạn chế bạo lực.

Câu 20: Trên lĩnh vực văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định mục tiêu của việc xây dựng con người Việt Nam đó những những công dân

A. có kỹ năng làm việc nhóm.
B. giàu có về kinh tế.

C. giàu lòng yêu nước.
D. có thói quen tự lập.

Câu 21: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định phát triển giáo dục là

A. quốc sách hàng đầu.
B. nhiệm vụ quan trọng.

C. chính sách ưu tiên.
D. nhiệm vụ thứ yếu.

Câu 22: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những mục tiêu của phát triển giáo dục là nhằm

A. mở rộng quan hệ đối ngoại.
B. tăng thu nhập cho người dân.

C. bổ sung tiềm lực tài chính.
D. nâng cao dân trí.

Câu 23: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những mục tiêu của phát triển giáo dục là nhằm

A. phát triển mạng xã hội.
B. phát triển nguồn nhân lực.
C. phát triển quan hệ xã hội.
D. phát triển cơ sở hạ tầng.

Câu 24: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những mục tiêu của phát triển giáo dục là nhằm

A. bồi dưỡng nhân tài.
B. đào tạo giống nòi.

C. nâng cao cạnh tranh.
D. tăng cường hội nhập.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 24, 25, 26, 27
Nhà nước cần xây dựng chiến lược học tập suốt đời, theo đó mọi người đều có cơ hội được đi học; các hình thức học tập phù hợp với từng đối tượng và được quản lý một cách chặt chẽ theo tiêu chuẩn thống nhất tương ứng với trình độ. Mục đích này trước hết nhằm nâng cao trình độ nhận thức, năng lực trí tuệ của nhân dân, bao gồm trình độ văn hóa, kỹ thuật, khoa học công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực cần chú trọng phát triển lao động công nghiệp có tay nghề trình độ cao theo phương châm “thầy giỏi, thợ lành nghề”. Hiện nay, ở Việt Nam việc chảy máu chất xám đang diễn ra khá phổ biến. Việc phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài còn thiếu chiến lược phù hợp. Cơ chế, điều kiện vật chất và tinh thần nhằm phát huy tài năng và sự cống hiến của người giỏi bị hạn chế.

Câu 24: Chiến lược học tập suốt đời là thực hiện quan điểm nào dýới đây của Hiến pháp 2013 về giáo dục?

A. Bồi dưỡng nhân tài.
B. Thực hiện công bằng trong giáo dục.
C. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
D. Xã hội hóa hoạt động giáo dục, đào tạo.

Câu 25: Phương hướng phát triển giáo dục hướng tới nâng cao trình độ nhận thức, năng lực trí tuệ của nhân dân, bao gồm trình độ văn hóa, kỹ thuật, khoa học công nghệ là thực hiện mục tiêu giáo dục nào đã được đề ra trong Hiến pháp 2013?

A. Nâng cao dân trí.
B. Đào tạo nhân lực.

C. Bồi dưỡng nhân tài.
D. Xã hội hóa giáo dục.

Câu 26: Phương hướng phát triển giáo dục hướng tới phát triển nguồn nhân lực cần chú trọng phát triển lao động công nghiệp có tay nghề trình độ cao theo phương châm “thầy giỏi, thợ lành nghề” là thực hiện mục tiêu giáo dục nào đã được đề ra trong Hiến pháp 2013?

A. Nâng cao dân trí.
B. Đào tạo nhân lực.
C. Bồi dưỡng nhân tài.
D. Xã hội hóa giáo dục.

Câu 27: Hiện tượng chảy máu chất xám nếu tiếp tục diễn ra phổ biến sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu giáo dục nào đã được đề ra trong Hiến pháp 2013?

A. Nâng cao dân trí.
B. Đào tạo nhân lực.

C. Bồi dưỡng nhân tài.
D. Xã hội hóa giáo dục.

2. Câu hỏi dạng đúng/sai
Câu 1: Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao?
a. Công dân Việt Nam có quyền kinh doanh tất cả các mặt hàng.

b. Tài nguyên thiên nhiên là sở hữu của toàn dân nên người dân có thể tùy ý sử dụng.

c. Tất cả mọi người đều được Nhà nước tạo điều kiện hưởng thụ lợi ích từ các hoạt động khoa học, công nghệ.

d. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm riêng của cơ quan quản lí nhà nước về môi trường
ĐÁP ÁN:

a.
Sai, vì công dân Việt Nam chì được phép kinh doanh những mặt hàng mà pháp luật không cấm khi có đủ điếu kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
b.
Sai, vì tài nguyên thiên nhiên là sở hữu của toàn dân nhưng do Nhà nước quản lí. Khi sử dụng các tài nguyên thiên nhiên, người dân phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Việc sử dụng phải kết hợp với bảo tồn và phát triển để tránh tình trạng suy kiệt tài nguyên.
c.
Đúng, vì Hiến pháp năm 2013 quy định: Nhà nước tạo điêu kiện đê’ mọi người tham gia và được thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động khoa học và công nghệ (khoản 3 Điểu 62).
d.
Sai, vì Hiến pháp năm 2013 quy định, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Vì vậy, bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế tồn tại lâu dài, là đặc trưng của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều tự chủ, hợp tác, cạnh tranh bình đẳng theo pháp luật. Các thành phần kinh tế có vị trí, vai trò, chức năng khác nhau trong chỉnh thể nền kinh tế: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

A. Việc Hiến pháp quy định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

B. Việc quy định thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là thể hiện sự ưu tiên đối với thành phần kinh tế này, làm giảm khả năng cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế.

C. Kinh tế thị trường phát triển sẽ tiến tới xóa bỏ các thành phần kinh tế khác chỉ còn kinh tế nhà nước là chủ thể kinh tế duy nhất.

D. Hiến pháp là cơ sở pháp lý để các thành phần kinh tế cùng hợp tác và phát triển hướng tới mục tiêu chung.

	Lệnh hỏi
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Việc Hiến pháp quy định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

	Ý ( b)
	Sai
	Các thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước thể hiện ở một số lĩnh vực kinh tế mà chưa thu hút được các thành phần khác tham gia, vừa là công cụ để nhà nước điều hành 1 số lĩnh vực

	Ý ( c)
	Sai
	Kinh tế thị trường phát triển sẽ thúc đẩy các thành phần kinh tế ngày càng bình đẳng hơn chứ không xóa bỏ tất cả, thành phần kinh tế nào ko tồn tại được sẽ mất đi thành phần kinh tế nào phù hợp sẽ ngày càng phát triển

	Ý ( d)
	Đúng
	Hiến pháp là cơ sở pháp lý để các thành phần kinh tế cùng hợp tác và phát triển hướng tới mục tiêu chung.




Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:
Hiến pháp năm 2013 khẳng định, Nhà nước và xã hội cũng chú trọng chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phát triển văn học nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh của nhân dân; phát triển các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng con người Việt Nam có sức khoẻ, văn hoà, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân.

A. Phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc cũng chính là góp phần thực hiện tốt quyền con người trên thực tế.

B. Xây dựng con người Việt Nam là trọng tâm trong chính sách văn hóa của Đảng và nhà nước ta.

C. Phát triển văn hóa phải đi đôi với việc phát triển kinh tế, công nghiệp văn hóa là một ngành kinh tế có tiềm năng phát triển.

D. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc sẽ góp phần thực hiện tốt quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

	Lệnh hỏi
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Phát triển văn hóa cũng chính là tạo điều kiện để thực hiện quyền con người trên lĩnh vực văn hóa tinh thần

	Ý ( b)
	Đúng
	Xây dựng con người Việt Nam là trọng tâm trong chính sách văn hóa của Đảng và nhà nước ta.

	Ý ( c)
	Đúng
	Phát triển văn hóa phải đi đôi với việc phát triển kinh tế, công nghiệp văn hóa là một ngành kinh tế có tiềm năng phát triển thể hiện sự phát triển toàn diện

	Ý ( d)
	Đúng
	Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc sẽ góp phần thực hiện tốt quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.


Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:
Nhà nước có chính sách học phí và học bổng, bảo đảm học sinh giỏi được tạo điều kiện tốt nhất cho việc học và phát triển tài năng của mình. Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện giáo dục bắt buộc trong cả nước; quyết định kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục. Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc. Gia đình, người giám hộ có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi quy định được học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc.

A. Không thu học phí đối với bậc tiểu học là biện pháp để thực hiện quan điểm giáo dục tiểu học là bắt buộc đối với mọi công dân.

B. Việc thực hiện phổ cập giáo dục góp phần thực hiện mục tiêu mà Hiến pháp 2013 đặt ra là đào tạo nhân tài.

C. Chính sách học phí và học bổng là công cụ quan trọng để thực hiện bình đẳng trong giáo dục ở nước ta.

D. Thực hiện tốt chính sách giáo dục chính là góp phần thực hiện quyền con người trên thực tế

	Lệnh hỏi
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Không thu học phí để tạo điều kiện mọi công dân trong độ tuổi đi học đều được đến trường

	Ý ( b)
	Sai
	Việc thực hiện phổ cập giáo dục góp phần thực hiện mục tiêu mà Hiến pháp 2013 đặt ra là nâng cao dân trí

	Ý ( c)
	Đúng
	Chính sách học phí và học bổng là công cụ quan trọng để thực hiện bình đẳng trong giáo dục ở nước ta, hỗ trợ những đối tượng yếu thế trong xã hội

	Ý ( d)
	Đúng
	Thực hiện tốt chính sách giáo dục chính là góp phần thực hiện quyền con người trên thực tế


Câu 5: Đọc đoạn thông tin sau:
Khoa học và công nghệ đã đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đất nước. Cả nước có 15 sàn giao dịch công nghệ, 50 vườn ươm công nghệ, 186 tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển sôi động, với hơn 3000 doanh nghiệp khởi nghiệp, 40 quỹ đầu tư mạo hiểm, 40 khu không gian làm việc chung, 30 cơ sở ươm tạo doanh nghiệp và 10 tổ chức thúc đẩy kinh doanh; thị trường công nghệ, hệ thống sở hữu trí tuệ từng bước được hoàn thiện, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh. Hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được xây dựng với tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế đạt gần 50%. Các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ ở 63 tỉnh, thành phố được đầu tư nâng cấp. Ðã có nhiều chuyển biến tích cực trong hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ. Cơ chế, chính sách thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho trí thức ngýời Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp về khoa học cho đất nước được hoàn thiện hơn.

A. Việc tăng tiềm lực khoa học công nghệ chính là góp phần để khoa học công nghệ trở thành quốc sách hành đầu ở Việt Nam.

B. Xây dựng thị trường khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc chuyển giao công nghệ của thế giới.

C. Việc ban hành Luật sở hữu trí tuệ sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển.

D. Việc xây dựng Chính phủ điện tử chính là sản phẩm của quá trình ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội.

	Lệnh hỏi
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Việc tăng tiềm lực khoa học công nghệ chính là góp phần để khoa học công nghệ trở thành quốc sách hành đầu ở Việt Nam. Đây là điều kiện để khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ

	Ý ( b)
	Sai
	Xây dựng thị trường khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay cần kết hợp giữa nước ta và thế giới

	Ý ( c)
	Đúng
	Việc ban hành Luật sở hữu trí tuệ sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển.

	Ý ( d)
	Đúng
	Việc xây dựng Chính phủ điện tử chính là sản phẩm của quá trình ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội.


	* Nội dung 4: Thực hiện nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp bằng những hành vi cụ thể, phù hợp.


PHẦN I. KIẾN THỨC LÝ THUYẾT
Để thực hiện nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp, mỗi chúng ta cần :

1. Tích cực tìm hiểu nội dung các quy định của hiến pháp

2. Nghiêm chỉnh, tự giác thực hiện các quy định của hiến pháp trong cuộc sống hàng ngày, tôn trọng quyền công dân của người khác

3. Tích cực tuyên truyền, phê phán chống các hành vi vi phạm hiến pháp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, xã hội và công dân

4. Nhận thức đúng đắn về chế độ chính trị, về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đấu tranh với các hành vi chống phá chế độ, chống phá nhà nước.
PHẦN II. BÀI TẬP
1. Bài tập nhiều lựa chọn

Câu 1: Hành vi nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp?

A. Doanh nghiệp A không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

B. Bả X tự giác thực hiện các quy định của Hiến pháp.
C. Chị H tham gia các tổ chức chống phá Nhà nước.

D. Công ty Y khai thác tài nguyên khi chưa được cấp phép.

Câu 2: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện và tuân thủ Hiến pháp

A. Tuyên truyền chống phá nhà nước.

B. Xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng.

C. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi phản động.

D. Gây rối an ninh trật tự trong khu dân cư.
Câu 3: Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp?

A. Tích cực tìm hiểu nội dung các quy định của Hiến pháp.

B. Nghiêm chỉnh, tự giác thực hiện các quy định của Hiến pháp.

C. Tích cực tuyên truyền, đấu tranh chống các hành vi vi phạm Hiến pháp.

D. Tiếp tay, ủng hộ các hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước.

Câu 4. Theo yêu cầu của nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị thì những vấn đề quan trọng nhất của đất nước trước khi quyết định phải

A. lấy ý kiến nhân dân
B. thông báo với thế giới.

C. định hướng giới truyền thông.
D. bí mật không công khai

Câu 5: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị ở Việt Nam?
A. Tích cực tham gia bầu cử.
B. Gian lận trong bầu cử.
C. Chia sẻ thông tin sai lệch.
D. Bao che người vi phạm
Câu 6: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị ở Việt Nam?
A. Tham khảo dịch vụ trực tuyến.
B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật.
C. Đăng ký hiến máu nhân đạo.
D. khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Câu 7: Theo quy định của pháp luật, việc ủy ban nhân dân xã Y tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch lắp đặt hệ thống loa phát thanh ở địa phương là thực hiện tốt nguyên tắc nào dưới đây trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở Việt Nam?
A. Đảm bảo tính pháp quyền.
B. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
C. Đảm bảo tập trung dân chủ.
D. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Câu 8: Việc làm nào dưới đây dưới đây là biểu hiện của việc thực hiện nghĩa vụ công dân trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị?
A. Chị M tố cáo hành vi chống phá Đảng và Nhà nước.
B. Ông D khiếu nại về quyết định xử phạt của cảnh sát giao thông.

C. Anh P đầu tư vốn và công nghệ để cải tiến quy trình sản xuất.

D. Cô N biên soạn tài liệu chuyển đổi kĩ thuật số cho học sinh.

Câu 9: Công dân vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị thông qua việc làm nào dưới đây?

A. Tham khảo dịch vụ trực tuyến.
B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật.

C. Đăng ký hiến máu nhân đạo.
D. khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, là bất kì cá nhân, tổ chức nào trong hệ thống chính trị Việt Nam, nếu vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh là thể hiện nguyên tắc nào dưới đây?

A. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

B. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

C. Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

D. Nguyên tắc tập trung dân chủ.

Câu 11: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị ở Việt Nam?

A. Tuyên truyền nói xấu nhà nước.
B. Vi phạm pháp luật.
C. Phản bác quan điểm sai trái về Đảng.
D. Chia sẻ thông tin sai sự thật về nhà nước.
Câu 12: Anh M đang viết phiếu bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của mình và vợ thì chị N là người trong tổ bầu cử đến hướng dẫn anh M nên gạch tên người này, để lại người kia nhưng anh M không làm theo. Chị G đã quay được clip đó và yêu cầu chị N phải đưa cho 10 triệu đồng nếu không sẽ công khai lên mạng. Lo sợ, chị N đã nhờ anh K khống chế chị G, buộc chị phải xóa clip đó. Trong trường hợp trên, những ai đã thực hiện chưa tốt trách nhiệm của công dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở?

A. Anh M, chị G và chị N.
B. Anh K, chị N và G.

C. Anh K và anh M.
D. Vợ chồng anh M và chị N.
Câu 13: Khi trao đổi về cơ cấu tổ chức của hội đồng nhân dân huyện, bạn H cho rằng hội đồng nhân dân huyện có Chủ tịch và các phó chủ tịch được hội đồng nhân dân bầu ra. Bạn M đồng ý với H và bổ sung thêm, tổ chức của Hội đồng nhân dân còn có các Ban chuyên môn đây được coi là các bộ phận cấu thành hội đồng nhân dân. Không đồng ý với M và H, bạn D cho rằng, hội đồng nhân dân còn tiến hành bầu và phê chuẩn các chức danh đoàn thể như Bí thư Đoàn thanh niên, chủ tịch hội phụ nữ. Thấy các bạn trao đổi sôi nổi, bạn T bổ sung thêm, hội đồng nhân dân còn là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân tại địa phương. Trong trường hợp này, ý kiến của bạn nào là hiểu đúng về Hội đồng nhân dân?

A. Bạn H, bạn M và bạn T.
B. Bạn H, bạn M và bạn D.

C. Bạn H và bạn
D. d. Bạn T và bạn D.

Câu 14: Khi thảo luận về các cấp của Hội đồng nhân dân, bạn L cho rằng, theo luật tổ chức Hội đồng nhân dân, ở nước ta hiện nay hội đồng nhân dân được chia thành bốn cấp, Trung ương, tỉnh, huyện và xã. Không đồng ý với bạn L, bạn Y đưa ra quan điểm rằng hiện nay hội đồng nhân dân được chia thành ba cấp gồm cấp tỉnh, huyện và xã. Đồng ý với bạn Y, bạn K bổ sung thêm ngoài ra còn có tổ chức hội đồng nhân dân ở cấp thôn xóm. Sau khi suy nghĩ một hồi, bạn M cho rằng bạn Y hiểu hoàn toàn chính xác, tuy nhiên hiện nay ở một số tỉnh, nhà nước ta đang thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân cấp huyện ở những địa bàn phù hợp vì vậy ở những nơi này chỉ còn cấp tỉnh và cấp huyện. Xét về cơ câu tổ chức của hội đồng nhân dân, ý kiến của bạn nào là đúng?

A. Bạn L và bạn Y.
B. Bạn L và bạn M.
C. Bạn Y và bạn M.
D. Bạn L và bạn K.

Câu 15: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện và tuân thủ Hiến pháp

A. Tuyên truyền chống phá nhà nước.

B. Xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng.

C. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi phản động.

D. Gây rối an ninh trật tự trong khu dân cư.
Câu 16: Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp?

A. Tích cực tìm hiểu nội dung các quy định của Hiến pháp.

B. Nghiêm chỉnh, tự giác thực hiện các quy định của Hiến pháp.

C. Tích cực tuyên truyền, đấu tranh chống các hành vi vi phạm Hiến pháp.

D. Tiếp tay, ủng hộ các hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước.
Câu 17: Hành vi nào sau đây không thể hiện việc tuân thủ Hiến pháp về chế độ chính trị?

A. Anh D tích cực phê phán các hành vi xâm phạm biên giới quốc gia.
B. Ông M đã tố cáo hành vi tham nhũng của cán bộ xã.
C. Cô T thường tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
D. Bà P luôn từ chối phát biểu trong cuộc họp dân cư.
Câu 18: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta ?

A. Tố cáo đường dây sản xuất vacxin giả.
B. Tổ chức mua bán nội tạng người.

C. Tổ chức mua bán người qua biên giới.
D. Tổ chức mua bán trẻ em

Câu 19: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta ?

A. Giữ gìn an ninh trật tự.
B. Tài trợ hoạt động khủng bố
C. Tàng trữ trái phép vũ khí.
D. Mua bán người qua biên giới.
Câu 20: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta ?

A. Chấp hành pháp luật giao thông.
B. Tổ chức sản xuất tiền giả

C. Sử dụng pháo nổ trái phép
D. Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.

Câu 21: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta ?

A. Tố cáo đường dây khai thác gỗ lậu.
B. Tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

C. Buôn bán động vật trong danh mục cấm.

D. Lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ

Câu 22: Ngày bầu cử Hội đồng nhân dân, anh B có việc nên nhờ em là anh H đi bỏ phiếu giúp. Tại điểm bỏ phiếu, anh H gặp bạn là S cũng đi bỏ phiếu giúp mẹ là bà D vì hiện tại bà đang nằm viện và bị hôn mê. Khi chuẩn bị bỏ phiếu, Tổ trưởng tổ kiếm phiếu là ông N đề nghị hai anh H và S bỏ phiếu cho cháu mình là Y. Trong trường hợp trên, những ai đã thực hiện chưa tốt trách nhiệm của công dân trong việc tuân thủ Hiến pháp về chế độ chính trị ở nước ta?

A. Anh B, Anh H và anh S.
B. Ông N, Y, anh H và anh S.

C. Anh B, Anh H, anh S và bà D.
D. Anh B, bà D.

Câu 23: Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi bắt giữ người mà không có quyêt định của Tòa ản nhân dân, quyêt định hoặc phê chuân của Viện kiêm sát nhân dân là vi phạm quyền nào sau đây?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự.

Câu 24: Trong bối cảnh xuất hiện nhiều doanh nghiệp sản xuất cùng mặt hàng với mình, công ty X với tiềm lực tài chính mạnh đã thực hiện chiến lược hạ giá bán sản phẩm thấp hơn chi phí sản xuất trong thời gian dài để thu hút người tiêu dùng. Việc làm của công ty X thể hiện hành vi
A. phù hợp với tập quán thương mại.

B. cạnh tranh không lành mạnh.
C. vì lợi ích của người tiêu dùng.


D. vì lợi ích lâu dài của xã hội.

2. Câu hỏi dạng đúng/sai
Câu 1. Sau khi nhận được yêu cầu từ ngành sản xuất ô tô điện trong nước, Bộ Công nghiệp của nước N mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng xe ô tô điện được nhập khẩu từ nước P. Kết quả điều tra cho thấy có đủ căn cứ khẳng định mặt hàng ô tô điện nhập khẩu từ nước P được nhận trợ cấp từ chính phủ của mình trong quá trình sản xuất. Đại diện ngành sản xuất ô tô điện của nước N kiến nghị đánh thuế nhập khẩu 20% đối với mặt hàng ô tô điện nhập khẩu từ nước P để bảo vệ ngành sản xuất trong nước.

a) Trong trường hợp muốn khởi kiện bán phá giá mặt hàng ô tô điện nhập khẩu từ nước P, nước N sẽ thực hiện theo quy trình: khởi kiện - điều tra - kết luận - áp dụng biện pháp (nếu có). Đ

b) Trong trường hợp bị khởi kiện vì bán phá giá, nước P có quyền yêu cầu tham vấn với nước N để giải quyết vụ việc. Đ

c) Khi có đủ căn cứ khẳng định mặt hàng ô tô điện nhập khẩu từ nước P được nhận trợ cấp từ chính phủ, đại diện ngành sản xuất ô tô điện nước N có quyền áp thuế nhập khẩu 20%. S

d) Việc khởi kiện hành vi bán phá giá đối với mặt hàng ô tô điện được nhập khẩu từ nước P sẽ được thực hiện tại Tòa án của nước N. S

Câu 2: Hành vi của người nào trong các trường hợp sau là thực hiện đúng hoặc sai về nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp
A. Anh X thực hiện nghĩa vụ quân sự : Đ

B. Ông M không tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân xã : S

C. Chị T là cán bộ Hội phụ nữ luôn tích cực giúp đỡ mọi người : Đ

D. Doanh nghiệp A đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước : Đ

Câu 3: Hành vi của người nào trong các trường hợp sau là thực hiện đúng hoặc sai về nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp
A, Chị M không tích cực tham gia góp ý dự thảo luật của nhà nước : S
B, Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã luôn tích cực phổ biến về công tác bầu cử cho nhân dân : Đ
C, anh K vui vẻ chia sẻ cho người nước ngoài về văn hoá VN : Đ
D, em Q luôn tự hào khi hát Quốc ca trong giờ chào cờ : Đ
Câu 4. Công ty X do ông Q là giám đốc hoạt động theo mô hình nông nghiệp khép kín, được đầu tư, ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Cứ hai năm một lần, ông Q tố chức khám sức khỏe cho người lao động. Năm 2022, để giảm thiểu chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, công ty đã tận dụng khoảng không gian mái nhà xưởng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ đồng và áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất. Nhờ vậy, lợi nhuận công ty tăng lên, thu nhập của người lao động được cải thiện. Đến năm 2023, ông Q đã huy động thêm 40% vốn điều lệ từ người lao động để chuyển đổi công ty từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần.

a) Việc ông Q thực hiện các hoạt động theo mô hình nông nghiệp khép kín, được đầu tư, ứng dụng công nghệ trong sản xuất thể hiện quyền con người trong lĩnh vực kinh tế. Đ
b) Việc đầu tư hệ thống điện mặt trời là nghĩa vụ của Công ty X. S
c) Ông Q tổ chức khám sức khỏe cho người lao động hai năm một lần là không đảm bảo quyền lợi được chăm sóc sức khỏe của người lao động. Đ
d) Người lao động nên trở thành cổ đông của công ty vì họ chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ khác của công ty trong phạm vi số vốn đã đóng góp. Đ
…HẾT….
